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mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

11

UBND TỈNH
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03/6/2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy
định nội  dung lập  hồ sơ  thiết  kế  sơ  bộ mở các  tuyến
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tỷ lệ phần trăm số lượng dự án, công trình đầu tư xây
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bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thanh
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08/11/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 132/NQ-HĐND về việc
thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện
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cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn
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về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 914/QĐ-
UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh về giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ tỉnh Sơn La
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 43/2022/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành quy định cơ chế lồng ghép và huy động nguồn vốn thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6  năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 244/BC-DT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ban Dân 

tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại Kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định cơ chế lồng ghép và 

huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

lần thứ chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 

11 năm 2022./.  

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp  

và PTTNT, Lao động Thương binh và Xã hội,  

- Ủy ban Dân tộc; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ  

các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Cơ chế lồng ghép và huy động nguồn vốn thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Kèm theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định cơ chế lồng ghép và huy 

động nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và giữa các Chương 

trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Sơn La 

theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (sau 

đây gọi tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến việc huy động nguồn lực, thực hiện lồng ghép và 

quản lý các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia 

Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP. 

Điều 3. Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình 

mục tiêu quốc gia và từ các chương trình, dự án khác 

Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu 

quốc gia và từ các chương trình, dự án khác thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

Điều 4. Nguồn vốn lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Thực hiện huy động tối đa nguồn vốn của các chương trình, dự án để thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Các nguồn vốn cụ thể như sau: 

1. Vốn ngân sách nhà nước gồm: Nguồn vốn ngân sách Trung ương; Nguồn 

vốn ngân sách địa phương các cấp, bao gồm: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân 

sách xã và nguồn vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ phi Chính 

phủ (NGO). 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25 + 26/Ngày 15-11-2022 7



3. Vốn vay từ các tổ chức tín dụng. 

4. Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng:  

a) Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua chính sách 

thu hút đầu tư. 

b) Đóng góp (bằng tiền hoặc hiện vật) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

c) Đóng góp tự nguyện (bằng tiền hoặc hiện vật, hiến đất hoặc ngày công 

lao động) của cộng đồng dân cư tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

d) Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 5. Cơ chế thực hiện lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia 

1. Một nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia có thể sử dụng vốn của một hoặc nhiều chương trình, dự án để thực hiện 

nhằm đạt được mục tiêu. Trường hợp thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, trong hồ 

sơ từng nội dung, hoạt động, công trình, dự án phải xác định rõ hạng mục công 

việc, tỷ lệ huy động, đóng góp vốn từng chương trình, dự án được lồng ghép, tránh 

chồng chéo, trùng lắp. 

2. Việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế 

đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP: Tổng mức vốn ngân sách nhà 

nước đóng góp từ các chương trình, dự án được lồng ghép để thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng theo cơ chế đặc thù trên địa bàn xã, bản đặc biệt khó khăn tối đa bằng 

100% tổng mức đầu tư; trên địa bàn các xã, bản không thuộc địa bàn xã, bản đặc 

biệt khó khăn tối đa bằng 95% tổng mức đầu tư; phần còn lại do người dân đóng 

góp và từ nguồn vốn hợp pháp tại địa phương. Căn cứ khả năng cân đối vốn ngân 

sách nhà nước, khả năng huy động vốn từ cộng đồng dân cư và các nguồn vốn hợp 

pháp khác, UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước đối với từng dự án đầu tư xây dựng cụ thể đồng thời với việc phê 

duyệt kế hoạch đầu tư công hàng năm. 

3. Trách nhiệm thực hiện lồng ghép nguồn vốn 

a) UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức lồng ghép nguồn vốn thực 

hiện các nội dung, hoạt động, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn các Chương trình 

mục tiêu quốc gia đã giao cấp huyện quản lý. 

b) UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lồng ghép nguồn vốn thực hiện các 

nội dung, hoạt động, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu 

quốc gia do cấp tỉnh quản lý. 

4. Việc lồng ghép nguồn vốn được thực hiện đồng bộ trong các khâu lập, 

phê duyệt dự án, dự toán, lập kế hoạch, phân bố, giao dự toán ở các cấp ngân sách 

a) Việc lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện 
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theo Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 21/0220/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. 

b) Việc lập, phê duyệt dự án, dự toán phải xác định rõ hạng mục công việc, 

tỷ lệ huy động, cơ cấu đóng góp vốn tổng chương trình, dự án được lồng ghép. 

Khả năng huy động, sử dụng vốn đóng góp của từng chương trình, dự án được 

lồng ghép thực hiện theo ý kiến của tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính đối với dự án, hoạt động cấp tỉnh quản lý; ý kiến của phòng Tài chính - kế 

hoạch huyện đối với dự án, hoạt động cấp huyện, cấp xã quản lý, 

Trường hợp nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia đã được phê duyệt dự án, dự toán khi có nhu cầu lồng ghép, sử dụng 

vốn của nhiều chương trình, dự án để thực hiện phải rà soát, điều chỉnh đảm bảo 

trong hồ sơ, quyết định phê duyệt dự án, dự toán xác định rõ hạng mục công việc, 

tỷ lệ huy động, cơ cấu đóng góp vốn từng chương trình, dự án được lồng ghép, 

tránh chồng chéo, trùng lắp. 

c) Việc phân bổ, giao dự toán đảm bảo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được 

duyệt đối với từng nội dung, hoạt động, dự án. 

5. Quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép 

thực hiện: Thống nhất thực hiện thanh quyết toán các nguồn vốn theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, trường hợp 

nguồn vốn tín dụng, vốn của nhà tài trợ có yêu cầu riêng thì đồng thời thực hiện 

thủ tục thanh toán, quyết toán phần vốn tín dụng, vốn tài trợ theo yêu cầu riêng đối 

với nguồn vốn đó. 

Điều 6. Cơ chế huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

1. Huy động vốn tín dụng: 

a) Việc huy động nguồn vốn và sử dụng vốn tín dụng thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều II Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP. 

b) Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định quy mô, bố trí vốn ngân 

sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện chính sách tín 

dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội dung, hoạt động thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Huy động nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia 

a) Việc huy động và sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP. 

b) Căn cứ nhu cầu nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia theo kế hoạch được duyệt, các cấp, các ngành tổ chức huy động 
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các nguồn lực trong xã hội để thực hiện. UBND cấp xã chủ trì huy động nguồn 

đóng góp tự nguyện của người dân và thực hiện huy động vốn của doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân khác (nếu có); UBND cấp huyện chủ trì huy động nguồn đóng 

góp của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện kế hoạch lồng ghép nguồn vốn 

của cấp huyện; UBND tỉnh chịu trách nhiệm huy động nguồn đóng góp của doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện kế 

hoạch lồng ghép nguồn vốn của cấp tỉnh. Việc tham gia đóng góp phải trên tinh 

thần tự nguyện, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật./. 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 44/2022/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung 

công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, 

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước; 

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;  
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Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 244/BC-DT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của 

Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ một phần 

từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

lần thứ chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 

11 năm 2022. 

2. Trường hợp các văn bản trích dẫn tại Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành 

hoặc có văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định của văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc văn bản bãi bỏ văn bản đó./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp  

và phát triển nông thôn; 

- Ủy ban Dân tộc; 
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, TP; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 

Mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc                  

cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 
(Kèm theo Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho 

từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi 

tắt là Chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thực hiện kế hoạch trung hạn và 

hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước (đầu tư phát triển, sự nghiệp) thuộc 

Chương trình. 

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước (đầu tư phát triển, sự nghiệp) để thực hiện 

Chương trình. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 3. Mức hỗ trợ một phần từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho từng nội 

dung công việc cụ thể trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao 

Hỗ trợ 98% đối với xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu 

vực I, khu vực II; Hỗ trợ 95% đối với xã khu vực II (trừ các bản đặc biệt khó 

khăn); 90% đối với các xã khu vực I (trừ các bản đặc biệt khó khăn) theo dự toán 

được duyệt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng sau:  

a) Xây dựng đường đến trung tâm xã. 

b) Xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu (đường từ xã đến bản, liên 

bản, đường trục chính của bản); Xây dựng đường nội bản, tiểu khu; Xây dựng 

đường trục chính nội đồng. 

c) Xây dựng Nhà văn hoá xã, bản, khu thể thao tại các xã, bản đạt chuẩn. 
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 d) Xây dựng chợ an toàn thực phẩm cấp xã theo quy định đạt chuẩn. 

 đ) Xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở 

đạt chuẩn. 

e) Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn: Xanh, sạch, đẹp (bồn hoa, 

cây xanh, vỉa hè, chỉnh trang khu trung tâm, điện chiếu sáng đường trục chính, các 

hạng mục vệ sinh môi trường nông thôn). 

f) Xây dựng hạ tầng (ngoài hàng rào) các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ 

công nghiệp, khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung. 

g) Xây dựng hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn. 

h) Xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng đạt chuẩn. 

i) Xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai 

của xã đạt chuẩn. 

k) Xây dựng trường học đạt chuẩn. 

m) Xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn. 

n) Xây dựng các công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung; nước sinh 

hoạt phân tán theo nhóm hộ, hộ gia đình. 

o) Xây dựng các điểm tập kết, trạm trung chuyển, lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn các xã, bản, tiểu khu. 

p) Đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, thoát nước thải, công trình xử 

lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ; trong đó có phát triển các mô hình xử lý 

nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp bản, tiểu khu. 

q) Xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Chợ nông thôn hoặc cơ sở 

bán lẻ khác (siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp). 

Điều 4. Mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho từng nội dung công việc cụ 

thể trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao 

1. Chi hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo quy định tại Điều 5 Nghị 

định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ 

phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 50% chi 

phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha; 50% chi phí 

để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha. 

2. Chi mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã, 

phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, 

truyền hình cấp huyện để đảm bảo yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền 

theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt: 100% nhưng không quá 500 triệu đồng dự án. 
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3. Chi hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia 

đình, cấp thôn, bản, tiểu khu theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội 

dung cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: 70% nhưng không quá 1.000 triệu đồng/dự án. 

4. Hỗ trợ chi phí tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các tổ chức, cá 

nhân: 100% nhưng không quá 1.000 triệu đồng/dự án. 

5. Hỗ trợ không quá 5.000 triệu đồng thực hiện một (01) dự án/kế hoạch liên 

kết từ nguồn ngân sách nhà nước: Hỗ trợ 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự 

án, kế hoạch liên kết trên địa bàn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu 

vực II; 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn 

xã khu vực II (trừ các bản đặc biệt khó khăn); 50% tổng chi phí thực hiện một (01) 

dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn xã khu vực I (trừ các bản đặc biệt khó khăn), 

6. Hỗ trợ cho một (01) cơ sở, tổ chức, cá nhân theo dự án cơ giới hóa, ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt: 50% tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước nhưng không 

quá 500 triệu đồng/dự án. 

7. Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn thực hiện 

theo Quyết định số 801/0Đ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam và hướng 

dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hỗ trợ dự án bảo tồn và phát huy 

làng nghề truyền thống ở nông thôn: 50% nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án. 

Nội dung chi hỗ trợ dự án: Mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản 

xuất, thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo dự án; tập huấn cho người tham gia dự án, tổng 

kết dự án; quản lý dự án. 

8. Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông 

thôn mới: Hỗ trợ dự án phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông 

thôn mang tính đặc trưng vùng miền: 70% nhưng không quá 5.000 triệu đồng/dự 

án. Nội dung chi cụ thể thực hiện theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch 

nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Thông tư số 

05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cơ sở 

a) Mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp phù hợp với tình hình hoạt động 

thực tế của địa phương. Mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền, phê duyệt: 

Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh: 1.000 triệu đồng/thiết chế; Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao cấp huyện: 500 triệu đồng/thiết chế; Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã: 80 

triệu đồng/thiết chế; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: 50 triệu đồng/thiết chế. 
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b) Hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Thư viện cấp huyện; tủ sách cho Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, tiểu khu. Mức hỗ 

trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Thư viện, tủ sách tại Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao cấp huyện: 100 triệu đồng/01 tủ sách; Thư viện, tủ sách xã: 50 

triệu đồng/01 tủ sách; Tủ sách thôn, bản, tiểu khu: 30 triệu đồng/tủ sách. 

c) Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn và 

hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thi văn hóa - văn nghệ, giải thể thao cấp xã, thôn. Mức 

hỗ trợ: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: Kinh phí tổ chức hội thi văn hóa - văn 

nghệ, giải thể thao cấp xã: 50 triệu đồng/01 năm; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, 

bản, tiểu khu: Kinh phí tổ chức hội thi văn hóa - văn nghệ, giải thể thao thôn, bản, 

tiểu khu: 30 triệu đồng/01 năm. 

10. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp theo hướng dẫn của Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam: 90% nhưng không quá 500 triệu đồng/chương 

trình, nhiệm vụ, dự án./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 03/6/2003 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành Quy định nội dung lập hồ sơ thiết kế sơ bộ mở các 

tuyến đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3014/TTr-

SGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 6 năm 

2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định nội dung lập hồ sơ thiết 

kế sơ bộ mở các tuyến đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2022. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;    

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KGVX, KT. 30b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 33/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 11 năm 2022 

            

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định    

số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về quy chế tổ chức 

tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 ngày 11 năm 2008; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công và Luật viên chức chức ngày 25 ngày 

11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã;  

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố; 
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Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 820/TTr-SNV ngày 28 

tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 

về quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Sơn La, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 4 

“c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành 

đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức đối với 

phường, thị trấn; tốt nghiệp Cao đẳng trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức đối với xã. Trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác”. 

2. Bổ sung Khoản 5, Điều 14  

“5. Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-

CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12, Điều 1 Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. 

b) Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc của bên vợ (chồng) của người được 

tiếp nhận vào làm công chức; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người được 
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tiếp nhận vào làm công chức hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật 

hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch”. 

Điều 2. Bổ sung Điều 9a sau Điều 9 như sau 

“Điều 9a. Nội quy, quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định pháp luật có liên quan”. 

Điều 3. Bãi bỏ Điểm d, Khoản 1, Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về quy chế 

tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2022. 

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 

về quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

3. Giao Sở Nội vụ tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND 

các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật -Bộ Tư pháp; 

- Các Vụ: Chính quyền địa phương, Pháp chế - Bộ Nội vụ; 

- Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- Các Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ-Lịch sử; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp (….) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 124/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025  

nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 5) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14;  

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Sơn La về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 5), như sau: 

1. Tổng vốn phân bổ: 114.901 triệu đồng (nguồn bổ sung cân đối ngân 

sách tỉnh). 
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2. Nguyên tắc phân bổ 

Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 

144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Phương án phân bổ: (có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín 

thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 125/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 

nguồn vốn ngân sách địa phương 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể: 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 7.682 triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 1.173 triệu đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.100 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.409 triệu đồng. 

2. Nguyên tắc điều chỉnh 

Thực hiện điều chuyển, bổ sung ưu tiên trong nội bộ mỗi nguồn vốn, đảm 

bảo đúng đối tượng đầu tư của từng nguồn vốn, trong đó: 
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- Điều chỉnh giảm vốn của các dự án hết nhu cầu sử dụng vốn; 

- Phân bổ số vốn điều chỉnh cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã còn thiếu vốn, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao. 

3. Phương án điều chỉnh 

3.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh giảm 1.173 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 03 dự án hoàn 

thành không còn nhu cầu sử dụng vốn. 

- Phân bổ số vốn 1.173 triệu đồng điều chỉnh cho Dự án rà phá, bom mìn, vật 

nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023. 

3.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết 

- Điều chỉnh giảm 3.100 triệu đồng kế hoạch vốn giao của dự án trường 

THPT huyện Vân Hồ (giai đoạn I) hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn. 

- Phân bổ số vốn 3.100 triệu đồng điều chỉnh cho dự án Trung tâm y tế huyện 

Sốp Cộp. 

3.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất 

- Điều chỉnh giảm 3.409 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án hoàn 

thành không còn nhu cầu sử dụng vốn. 

- Phân bổ số vốn 3.409 triệu đồng điều chỉnh cho 03 dự án đang thực hiện có 

nhu cầu cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. 

(có biểu chi tiết số 01 kèm theo) 

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách 

địa phương. Cụ thể: 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 105.180 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 103.850 triệu đồng. 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.330 triệu đồng. 

2. Nguyên tắc điều chỉnh 

- Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn 

có liên quan. 

- Thực hiện điều chuyển, bổ sung ưu tiên trong nội bộ nguồn vốn, đảm bảo 

đúng đối tượng đầu tư của từng nguồn vốn, cụ thể: 

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao của dự án hoàn thành không còn nhu 

cầu sử dụng vốn, dự án chậm tiến độ không có khả năng hoàn thành kế hoạch giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2022 các chủ đầu tư đã đề nghị thu hồi. 
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+ Phân bổ vốn điều chỉnh thực hiện dự án có tiến độ giải ngân tốt, dự án 

đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn và có khả năng hoàn thành 

giải ngân kế hoạch vốn giao. 

3. Phương án điều chỉnh 

3.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh giảm 103.850 triệu đồng của các dự án, nhiệm vụ không có khả 

năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao. 

- Phân bổ số vốn 103.850 triệu đồng điều chỉnh thực hiện 14 dự án có tiến độ 

giải ngân tốt và dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn. 

3.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết 

- Điều chỉnh giảm 1.330 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 07 dự án hoàn 

thành không còn nhu cầu sử dụng vốn;  

-  Phân bổ số vốn 1.330 triệu đồng điều chỉnh cho 02 dự án có tiến độ giải ngân 

tốt và dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn. 

(chi tiết tại biểu số 02 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín 

thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 126/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

      

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Tiểu khu 

26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 

tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ 

Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, như sau: 

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư: Bổ sung xây dựng 01 khu tái định cư có quy 

mô khoảng gần 02ha tại Tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót với hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ gồm: San nền điểm TĐC (khoảng 0,2ha, 96 nền nhà); Đường giao 

thông (khoảng 0,6km); hệ thống cấp điện sinh hoạt; hệ thống cấp nước sinh 

hoạt; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống thoát nước mặt... và các hạng 

mục phụ trợ đảm bảo đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận nhằm đáp 

ứng bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án. 
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2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Phụ lục số 03, Nghị quyết số 

271/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021; Phụ lục số 04 Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 

chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 
Số: 127/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

      
NGHỊ QUYẾT 

Quy định tỷ lệ phần trăm số lượng dự án, công trình đầu tư xây dựng  

thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia  

trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025  

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị 

quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 

về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 244/BC-DT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của 

Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định về tỷ lệ phần trăm số lượng dự án, công trình đầu tư xây 

dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025, như sau: 
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Đảm bảo tỷ lệ số lượng dự án, công trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ 

chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 tối thiểu đạt 15% tổng số lượng dự án, công trình 

đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên 

đề lần thứ chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./.  

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, TP; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 128/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 11  năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

để thanh toán dự án BT bằng giá trị tài sản công 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; 

Căn cứ Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao; 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 

năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 

Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thanh 

toán dự án BT bằng giá trị tài sản công đối với dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư lô 

số 4a thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La, Thành phố 

Sơn La, số tiền 50.067.957.579 đồng, như sau: 

1. Bổ sung dự toán thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2022, đối với giá 

trị tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, số tiền 

50.067.957.579 đồng. 

2. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2022 để thanh toán 

dự án BT cho nhà đầu tư, số tiền 50.067.957.579 đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín 

thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Công báo tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 
 

 
 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 129/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm 

học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 của Chính phủ năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về quy định 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục đào tạo (sau đây viết tắt là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP); Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ; Công văn số 10703/BTC-NSNN ngày 18 

tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện các chính sách cho học 

sinh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022; 

Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 360/BC-VHXH ngày 04/11/2022 của Ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ 

chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022, số tiền 134.400 triệu đồng, trong đó: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị dự toán cấp tỉnh: 33.716 triệu đồng. 

2. UBND các huyện, thành phố: 100.684 triệu đồng. 
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(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 

địa phương tại Công văn số 10703/BTC-NSNN ngày 18 tháng 10 năm 2022 của 

Bộ Tài chính. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 

chín thông qua  ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.  

 
Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Bộ Tài chính; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND; UBMTTQVN 

các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT,Linh.   

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục  

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH  

MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP  

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP  CỦA CHÍNH PHỦ 
(Kèm theo Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

STT Nội dung Số tiền 

 Tổng cộng 134.400 

I Cấp tỉnh 33.716 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 21.422 

2 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 95 

3 Trường Cao đẳng Sơn La 9.495 

4 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 2.704 

II Cấp huyện, thành phố 100.684 

1 Thành phố Sơn La 1.660 

2 Huyện Thuận Châu 17.581 

3 Huyện Mai Sơn 11.033 

4 Huyện Yên Châu 4.714 

5 Huyện Mộc Châu 5.246 

6 Huyện Phù Yên 7.870 

7 Huyện Bắc Yên 10.105 

8 Huyện Mường La 8.955 

9 Huyện Quỳnh Nhai 2.958 

10 Huyện Sông Mã 18.065 

11 Huyện Sốp Cộp 5.745 

12 Huyện Vân Hồ 6.752 
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 N
g
h
ị 

đ
ịn

h
 s

ố
 1

4
8
/2

0
2
0
/N

Đ
-C

P
 n

g
à
y 

1
8
 t

h
á
n
g
 1

2
 n

ă
m

 2
0
2
0
 c

ủ
a
 C

h
ín

h
 p

h
ủ
 s

ử
a
 đ

ổ
i,
 b

ổ
 s

u
n
g
 m

ộ
t 

số
 N

g
h
ị 

đ
ịn

h
 q

u
y 

đ
ịn

h
 c

h
i 
ti

ết
 t
h
i 
h
à
n
h
 L

u
ậ
t 
Đ

ấ
t 
đ
a
i;

 

X
ét

 T
ờ

 t
rì

n
h
 s

ố
1
8
0
/T

T
r-

U
B

N
D

 n
g
à
y 

2
3
 t

h
á
n
g
 1

0
 n

ă
m

 2
0
2
2
 c

ủ
a
 Ủ

y 
b
a
n
 n

h
â
n
 d

â
n
 t

ỉn
h
; 

B
á
o
 c

á
o
 t

h
ẩ
m

 t
ra

 s
ố
3
7
2
/B

C
-

K
T

N
S
 n

g
à
y 

0
4
 t

h
á
n
g
 1

1
 n

ă
m

 2
0
2
2
 c

ủ
a
 B

a
n
 K

in
h
 t

ế 
- 

N
g
â
n
 s

á
ch

 H
ộ
i 

đ
ồ
n
g
 n

h
â
n
 d

â
n
 t

ỉn
h
 v

à
 t

h
ả
o
 l

u
ậ
n
 c

ủ
a
 Đ

ạ
i 

b
iể

u
 H

ộ
i 

đ
ồ
n
g
 

n
h
â
n
 d

â
n
 t
ạ
i 
K

ỳ 
h
ọ
p
. 

Q
U

Y
Ế

T
 N

G
H

Ị:
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Đ
iề

u
 1

. 
T

h
ô
n
g
 q

u
a 

d
an

h
 m

ụ
c 

b
ổ
 s

u
n
g
 c

ô
n
g
 t

rì
n
h
, 

d
ự

 á
n
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

th
u
 h

ồ
i 

đ
ất

, 
ch

o
 p

h
ép

 c
h
u
y
ển

 m
ụ
c 

đ
íc

h
 s

ử
 d

ụ
n
g
 đ

ất
 

tr
ồ
n
g
 l
ú
a,

 đ
ất

 r
ừ

n
g
 p

h
ò
n
g
 h

ộ
 đ

ể 
th

ự
c 

h
iệ

n
 c

ác
 d

ự
 á

n
 đ

ầu
 t
ư

 t
rê

n
 đ

ịa
 b

àn
 t
ỉn

h
. 

1
. D

an
h
 m

ụ
c 

cô
n
g
 t
rì

n
h
, d

ự
 á

n
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

th
u
 h

ồ
i 
đ
ất

 t
h
eo

 K
h
o
ản

 3
 Đ

iề
u
 6

2
 L

u
ật

 Đ
ất

 đ
ai

, g
ồ
m

: 
1
1
 d

ự
 á

n
, v

ớ
i 
d
iệ

n
 t
íc

h
 t
h
u
 h

ồ
i 

là
 4

1
4
.7

7
1
 m

2
 (C

ó
 b

iể
u
 s

ố
 0

1
 k

èm
 t
h
eo

) 

2
. 

D
an

h
 m

ụ
c 

cô
n

g
 t

rì
n

h
, 

d
ự

 á
n
 c

h
u

y
ển

 m
ụ

c 
đ
íc

h
 s

ử
 d

ụ
n
g

 đ
ất

 t
h
eo

 Đ
iề

u
 5

8
 L

u
ật

 Đ
ất

 đ
ai

, 
g

ồ
m

: 
2
0

 d
ự

 á
n

, 
d

iệ
n
 t

íc
h
 

ch
u

y
ển

 m
ụ

c 
đ

íc
h

 3
0

9
.8

8
5

 m
2
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 
Đ

ất
 t

rồ
n
g

 l
ú

a 
1
0
8

.3
8
5

 m
2
(đ

ấ
t 

ru
ộ

n
g

 0
2

 v
ụ

 6
6

.1
3

1
 m

2
, 

đ
ấ
t 

ru
ộ
n

g
 0

1
 v

ụ
: 

2
2

.2
4
3
 

m
2
, 
đ

ấ
t 

tr
ồ
n
g

 l
ú
a

 n
ư

ơ
n

g
 2

0
.0

1
1

 m
2
),

 đ
ất

 r
ừ

n
g

 p
h
ò
n

g
 h

ộ
 c

h
ư

a 
có

 r
ừ

n
g
: 

2
0
1

.5
0

0
 m

2
 (C

ó
 b

iể
u

 s
ố

 0
2

 k
èm

 t
h

eo
).

 

Đ
iề

u
 2

. 
Đ

iề
u

 c
h
ỉn

h
 d

iệ
n

 t
íc

h
, 

lo
ại

 đ
ất

, 
th

ờ
i 

g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

à 
đ

iề
u

 c
h
ỉn

h
 t

h
ô
n
g

 t
in

 c
ủ
a 

cá
c 

d
ự

 á
n

 H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 

q
u
a 

d
an

h
 m

ụ
c 

th
u

 h
ồ
i,

 c
h

u
y
ển

 m
ụ

c 
đ

íc
h

 s
ử

 d
ụ
n

g
 đ

ất
; 

h
ủ

y
 b

ỏ
 v

iệ
c 

th
u

 h
ồ

i,
 c

h
o

 p
h

ép
 c

h
u

y
ển

 m
ụ

c 
đ

íc
h

 s
ử

 d
ụ

n
g

 đ
ất

 đ
ã 

đ
ư

ợ
c 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 t

h
ô
n

g
 q

u
a 

tạ
i 

cá
c 

N
g
h

ị 
q
u

y
ết

. 

1
. 
Đ

iề
u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t

íc
h
, 
lo

ại
 đ

ất
, 
th

ờ
i 

g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

à 
đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 t

in
 c

ủ
a 

cá
c 

d
ự

 á
n
 đ

ã 
đ
ư

ợ
c 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 q

u
a 

d
an

h
 m

ụ
c 

d
ự

 á
n
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

th
u
 h

ồ
i 
đ
ất

, g
ồ
m

: 

- 
Đ

iề
u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t

íc
h
, 

lo
ại

 đ
ất

 v
à 

đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 t

in
 d

ự
 á

n
, 

g
ồ
m

: 
0
6
 d

ự
 á

n
 (

tr
o
n
g
 đ

ó
: 

0
5
 d

ự
 á

n
 đ

iề
u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t

íc
h
, 

lo
ạ
i 
đ
ấ
t;

 0
1
 d

ự
 á

n
 đ

iề
u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t
íc

h
 l
o
ạ
i 
đ
ấ
t 
và

 đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 t
ên

 d
ự

 á
n
).

  

- 
Đ

iề
u

 c
h

ỉn
h
 d

iệ
n

 t
íc

h
, 

lo
ại

 đ
ất

, 
th

ờ
i 

g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

à 
đ

iề
u

 c
h
ỉn

h
 t

h
ô

n
g

 t
in

 d
ự

 á
n

, 
g
ồ
m

: 
0

2
 d

ự
 á

n
 (

T
ro

n
g

 đ
ó

: 
0

1
 d

ự
 

á
n

 đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n

 t
íc

h
, 

lo
ạ

i 
đ
ấ

t,
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
; 

0
1

 d
ự

 á
n

 đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n

 t
íc

h
 l

o
ạ

i 
đ
ấ

t,
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

à
 đ

iề
u
 

ch
ỉn

h
 t

ên
 d

ự
 á

n
),

 (
C

ó
 b

iể
u
 s

ố
 0

3
 k

èm
 t
h
eo

).
 

2
. 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t

íc
h
, 

lo
ại

 đ
ất

, 
th

ờ
i 

g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

à 
đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 t

in
 d

ự
 á

n
 đ

ã 
đ
ư

ợ
c 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 q

u
a 

ch
o
 

p
h
ép

 c
h
u
y
ển

 m
ụ
c 

đ
íc

h
 s

ử
 d

ụ
n
g
 đ

ất
, 
g
ồ
m

: 

- 
Đ

iề
u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t

íc
h
, 

lo
ại

 đ
ất

 v
à 

đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 t

in
 d

ự
 á

n
, 

g
ồ
m

: 
0
4
 d

ự
 á

n
 (

tr
o
n
g
 đ

ó
: 

0
3
 d

ự
 á

n
 đ

iề
u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t

íc
h
, 

lo
ạ
i 
đ
ấ
t;

 0
1
 d

ự
 á

n
 đ

iề
u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n
 t
íc

h
 l
o
ạ
i 
đ
ấ
t 
và

 đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 t
ên

 d
ự

 á
n
).

  

- 
Đ

iề
u

 c
h
ỉn

h
 d

iệ
n

 t
íc

h
, 

lo
ại

 đ
ất

, 
th

ờ
i 

g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

à 
đ

iề
u

 c
h
ỉn

h
 t

h
ô
n
g

 t
in

 d
ự

 á
n

, 
g

ồ
m

: 
0

2
 d

ự
 á

n
 (

tr
o
n

g
 đ

ó
: 

0
1

 d
ự

 

á
n

 đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n

 t
íc

h
, 

lo
ạ

i 
đ
ấ

t,
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
; 

0
1

 d
ự

 á
n

 đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 d

iệ
n

 t
íc

h
 l

o
ạ

i 
đ
ấ

t,
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

à
 đ

iề
u
 

ch
ỉn

h
 t

ên
 d

ự
 á

n
),

 (
C

ó
 b

iể
u
 s

ố
 0

4
 k

èm
 t
h
eo

).
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3
. 
H

ủ
y
 b

ỏ
 v

iệ
c 

ch
o
 p

h
ép

 c
h
u
y
ển

 m
ụ
c 

đ
íc

h
 s

ử
 d

ụ
n
g
 1

8
.0

0
0
 m

2
 đ

ất
 t

rồ
n
g
 l

ú
a 

đ
ố
i 

v
ớ

i 
0
1
 d

ự
 á

n
 đ

ã 
đ
ư

ợ
c 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 

q
u
a 

tạ
i 
N

g
h
ị 
q
u
y
ết

 s
ố
 1

0
3
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
ày

 1
3
 t
h
án

g
 7

 n
ăm

 2
0
2
2
 (

C
ó
 b

iể
u
 s

ố
 0

5
 k

èm
 t
h
eo

).
 

4
. 
H

ủ
y
 b

ỏ
 v

iệ
c 

th
u
 h

ồ
i 

đ
ất

 đ
ố
i 

v
ớ

i 
0
4
 d

ự
 á

n
 đ

ã 
đ
ư

ợ
c 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 t

h
ô
n
g
 q

u
a 

tạ
i 

cá
c 

N
g
h
ị 

q
u
y
ết

 s
ố
 1

5
8
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
ày

 

0
5
 t

h
án

g
1
2
 n

ăm
 2

0
1
9
, 

số
 2

5
0
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
ày

 0
9
 t

h
án

g
 1

2
 n

ăm
 2

0
2
0
, 

số
 1

0
4
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
ày

 1
3
 t

h
án

g
 7

 n
ăm

 2
0
2
2
 (

C
ó
 

b
iể

u
 s

ố
 0

6
 k

èm
 t
h
eo

).
 

Đ
iề

u
 3

. 
T

ổ
 c

h
ứ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 

1
. 
Ủ

y
 b

an
 n

h
ân

 d
ân

 t
ỉn

h
 t
ổ
 c

h
ứ

c 
tr

iể
n
 k

h
ai

, 
th

ự
c 

h
iệ

n
 N

g
h
ị 
q
u
y
ết

. 

  
 2

. 
T

h
ư

ờ
n
g
 t

rự
c 

H
Đ

N
D

, 
cá

c 
B

an
 c

ủ
a 

H
Đ

N
D

, 
T

ổ
 đ

ại
 b

iể
u
 H

Đ
N

D
 v

à 
đ
ại

 b
iể

u
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h
 g

iá
m

 s
át

 v
iệ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 N

g
h
ị 

q
u
y
ết

. N
g
h
ị 

q
u
y
ết

 n
ày

 đ
ã 

đ
ư

ợ
c 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h
 k

h
ó
a 

X
V

, 
K

ỳ
 h

ọ
p
 c

h
u
y
ên

 đ
ề 

lầ
n
 t

h
ứ

 c
h
ín

 t
h
ô
n
g
 q

u
a 

n
g
ày

 0
8
 t

h
án

g
 1

1
 n

ăm
 2

0
2
2
 v

à 

có
 h

iệ
u
 l
ự

c 
từ

 n
g
ày

 t
h
ô
n
g
 q

u
a.

/.
 

 

 N
ơ

i 
n

h
ậ

n
: 

- 
Ủ

y
 b

an
 T

h
ư

ờ
n

g
 v

ụ
 Q

u
ố

c 
h
ộ

i,
 C

h
ín

h
 p

h
ủ
; 

 
- 

V
P

 C
h

ủ
 t

ịc
h

 n
ư

ớ
c,

 V
P

 Q
u
ố

c 
h

ộ
i,

 V
P

 C
h
ín

h
 p

h
ủ
; 

 
- 

Ủ
y
 b

an
 T

ài
 c

h
ín

h
 -

 N
g
ân

 s
ác

h
 c

ủ
a 

Q
u
ố

c 
h
ộ
i;

  

- 
B

an
 c

ô
n
g
 t

ác
 đ

ại
 b

iể
u

 c
ủ

a 
U

B
T

V
Q

H
; 

- 
C

ác
 B

ộ
: 

T
ài

 n
g
u

y
ên

 v
à 

M
ô

i 
tr

ư
ờ

n
g
; 

T
ư

 p
h
áp

; 
 

- 
B

an
 T

h
ư

ờ
n

g
 v

ụ
 T

ỉn
h

 ủ
y
; 

 

- 
T

T
 H

Đ
N

D
, 
U

B
N

D
, 
U

B
M

T
T

Q
V

N
 t

ỉn
h

; 
 

- 
Đ

o
àn

 Đ
B

Q
H

 t
ỉn

h
; 

Đ
ại

 b
iể

u
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h
; 

 
- 

C
ác

 s
ở

, 
b
an

, 
n

g
àn

h
, 
đ

o
àn

 t
h

ể 
tỉ

n
h
; 

 
- T

T
 H

uy
ện

 ủ
y,

 T
hà

nh
 ủ

y;
 H

Đ
N

D
; U

B
N

D
, U

B
M

T
T

Q
V

N
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 th

àn
h 

ph
ố;

  
- 

V
P

: 
T

ỉn
h

 ủ
y
, 
Đ

o
àn

 Đ
B

Q
H

 v
à 

H
Đ

N
D

, 
U

B
N

D
 t

ỉn
h
; 

- 
T

ru
n
g
 t

âm
: 

C
ô

n
g
 b

áo
 t

ỉn
h
; 

L
ư

u
 t

rữ
 l

ịc
h
 s

ử
 t

ỉn
h
; 

 
- 

L
ư

u
: 

V
T

, 
K

T
N

S
. 

C
H

Ủ
 T

ỊC
H

 

  

(Đ
ã 

k
ý

) 

   

N
g

u
y

ễn
 T

h
á
i 

H
ư

n
g
 

  
         

50 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25 + 26/Ngày 15-11-2022



B
iể

u
 s

ố
 0

1
 

 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 C

Ô
N

G
 T

R
ÌN

H
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D
Ự

 Á
N

 N
H

À
 N

Ư
Ớ

C
 T

H
U

 H
Ồ

I 
Đ

Ấ
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 T
H

E
O
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Ả
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 Đ
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U
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 Đ
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Đ

N
D

 n
g

à
y 

0
8

/1
1

/2
0

2
2
 c
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Đ
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 Đ
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ự
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 d
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 c
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 Đ

iề
u

 

6
2

 

L
u

ậ
t 

Đ
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 d
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 Đ
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 Đ
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h
ả
i 

đ
ấ
t 

tr
ồ
n

g
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a
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đ
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 131/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn La, ngày 08 tháng  11  năm 2022 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2020-2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 

năm 2019 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau: 
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1. Điều chỉnh tên tuyến đường thuộc Bảng 5.1 - Thành phố Sơn La ban hành 

kèm Nghị quyết số 173/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Biểu số 01 kèm theo Phụ lục 

số 01); Bổ sung giá đất các vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.1. Thành phố Sơn La 

(Biểu số 02 kèm theo Phụ lục số 01). 

2. Bổ sung giá đất các vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.7 - Huyện Mai Sơn 

ban hành kèm Nghị quyết số 173/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Phụ lục số 02).  

3. Bổ sung giá đất các vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.8 - Huyện Yên Châu 

ban hành kèm Nghị quyết số 173/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Phụ lục số 03).  

4. Điều chỉnh  tên tuyến đường thuộc  Bảng 5.12 huyện Phù Yên ban hành 

kèm Nghị quyết số 173/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Phụ lục số 04).  

5. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 

20 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2020-2024. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 

chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Công báo tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 
 

                                  
 

  

64 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25 + 26/Ngày 15-11-2022



Phụ lục số 01 

BIỂU 01: BỔ SUNG GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ, TUYẾN ĐƯỜNG 

THUỘC BẢNG 5.1 - THÀNH PHỐ SƠN LA 

(Kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La) 
 

ĐVT: 1000 đồng/m2 

STT Tuyến đường 

Giá đất  

Vị trí 1 
Vị trí 

2 

Vị trí  

3 

Vị trí 

4 

Vị trí 

5 

  ĐẤT Ở ĐÔ THỊ           

1 
Khu quy hoạch dân cư 

hạ tầng 1A 
          

- Tuyến đường rộng 31m 13.500 10.000       

- Tuyến đường rộng 18,5m 11.700 9.000       

- 
Tuyến đường rộng 13m 

đến 15m 
10.400 8.620       

- 
Tuyến đường rộng 10m 

đến 11,5m 
9.200 7.200       

- 
Tuyến đường rộng 7,5m 

đến 9,5m 
7.800 5.800       
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Phụ lục số 01 

BIỂU 02: ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ  

TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC BẢNG 5.1 - THÀNH PHỐ SƠN LA 

(Kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

STT Tên trước điều chỉnh  Tên sau điều chỉnh  

A ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ   

21 Phố Xuân Thủy   

- 
Từ hết nhà văn hóa tổ 10 phường 

Chiềng Lề đến ngõ số 4 

Từ hết nhà văn hóa tổ 10 phường 

Chiềng Lề đến ngõ số 28 

- 

Đoạn từ ngã ba giao giữa đường 

phố Xuân Thủy với ngõ số 04 đến 

hết tuyến đường phố Xuân Thủy 

Đoạn từ ngã ba giao giữa đường phố 

Xuân Thủy với ngõ số 28 đến hết 

tuyến đường phố Xuân Thủy 
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Phụ lục số 02 

BỔ SUNG GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ, TUYẾN ĐƯỜNG 

THUỘC BẢNG 5.7 - HUYỆN MAI SƠN 

(Kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La) 
 

ĐVT: 1000 đồng/m2 

STT Tuyến đường 
Giá đất 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 

A ĐẤT Ở ĐÔ THỊ           

1 

Các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư 

tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót (trừ đường Tôn 

Thất Tùng đoạn từ ngã ba viện Lao + 20m đến 

hết ranh giới Bệnh viện đa khoa huyện Mai 

Sơn +100m) 

2.970         

2 

Các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư 

tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót (trừ Đường 20-8 

đoạn từ Km 274 + 300 đến Km 275 + 300 đầu 

cầu mới rẽ đi Nhà văn hóa thiếu nhi và Phố 

Trần Quốc Hoàn đoạn từ Km 275 + 150 (cổng 

Kho bạc) đến đầu cầu Trạm bơm nước Nhà 

máy đường) 

4.730         

3 
Tuyến đường nhựa từ đường quốc lộ 6 + 100m 

đi bản Nà Sẳng, xã Hát Lót 
500 300 230 150 100 

- 
Đoạn từ Quốc lộ 6 +100 m đến quốc lộ 6 + 

400 m (hết địa phận thị trấn Hát Lót) 
800 600 400 300 200 

4 Các tuyến đường nhựa còn lại khu vực đô thị 1.000 800 500 400 200 

B ĐẤT Ở NÔNG THÔN           

1 
Các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư 

bản Mu Kít, xã Cò Nòi 
1.598         

2 

Các đường trong quy hoạch giai đoạn 1 khu đô 

thị mới ngã ba xã Cò Nòi: Đường quy hoạch 

nội bộ dự án mặt đường rộng 16,5m (Lô 7A)  

2.400         

3 
Đường qua điểm dân cư nông thôn chỉnh trang 

tiểu khu 1, xã Cò Nòi (khu gốc đa) 
2.400         

4 
Tuyến đường nhựa từ đường quốc lộ 6 + 100m 

đi bản Nà Sẳng, xã Hát Lót 
          

- 
Đoạn từ quốc lộ 6 + 400 m đến bản Nà Sẳng 

(hết tuyến đường nhựa) giá đất 
500 300 230 150 100 

5 
Các tuyến đường nhựa còn lại khu vực             

nông thôn 
500 300 230 150 100 
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Phụ lục số 03 

 BỔ SUNG GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ, TUYẾN ĐƯỜNG 

THUỘC BẢNG 5.8 - HUYỆN YÊN CHÂU 

(Kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La) 
 

ĐVT: 1000 đồng/m2 

STT Tuyến đường 

Giá đất 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 

B ĐẤT Ở NÔNG THÔN           

B1 
ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG 

GIAO THÔNG, CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH 

1 Tuyến đường dọc kè suối huyện Yên Châu           

- 
Từ đầu cầu Chiềng Khoi (Tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu) đến bản Mường Vạt, xã Viêng Lán 
1.350 810 610 410 270 

B2 ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ           

1 Tuyến đường Chiềng Khoi - Phiêng Khoài           

- 
Từ đầu cầu Chiềng Khoi (Tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu) đến bản Tam Thanh, xã Phiêng Khoài 
300 180 140 90 60 

2 Tuyến đường Mường Lựm, Yên Châu - Tân Lập, Mộc Châu 

- 
Từ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu đến địa phận 

huyện Yên Châu 
180 140 110 90 70 

3 Trung tâm xã Mường Lựm           

- Từ đầu đập Hồ Mường Lựm tới UBND xã cũ 300 180 140 90 60 

4 Trung tâm xã Chiềng Tương           

- 
Từ UBND xã cũ cách 500m hướng về đồn biên 

phòng 465 tới qua ngã 3 rẽ vào UBND xã mới 200m 
240 190 140 120 100 
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Phụ lục số 04 

 ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG 

THUỘC BẢNG 5.12 - HUYỆN PHÙ YÊN 

(Kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La) 
 

STT Tên trước điều chỉnh  Tên sau điều chỉnh  

B ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN   

B2 
ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM 

XÃ   

XIII Xã Tường Phù   

3 

Từ tiếp giáp xã Huy Hạ đi hết khu 

dân cư bản Đông (dọc theo đường 

QL 37) 

Từ tiếp giáp xã Huy Hạ đi đến Suối 

Khừm bản Đông 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 132/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao,  

biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, 

biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch, UBND tỉnh có thể 

điều chỉnh một số chỉ tiêu không làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy 

hoạch. Trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy 

hoạch, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung nghị quyết. 

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín 

thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

Nội dung đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao,                                 

biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Phạm vi, ranh giới quy hoạch 

1.1. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: Thuộc địa giới hành chính các 

huyện Sốp Cộp, Sông Mã và các xã (Phiêng Pằn) huyện Mai Sơn; (Chiềng On, 

Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Tương) huyện Yên Châu; (Chiềng Khừa, 

Lóng Sập, Chiềng Sơn) huyện Mộc Châu, (Tân Xuân) huyện Vân Hồ; có tổng diện 

tích tự nhiên khoảng 399.031,02 ha. 

1.2. Ranh giới: Phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Điện Biên; Phía Bắc giáp các 

huyện dọc quốc lộ 6 (Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ); Phía 

Nam (khoảng 274,065 km) giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh 

Thanh Hóa. 

2. Vai trò và vị thế của vùng 

- Là cửa ngõ (cửa khẩu) giao lưu mở rộng mối quan hệ, hợp tác quốc tế phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh, quốc phòng…vv. 

- Là vùng cần tiếp tục quan tâm đầu tư củng cố tiềm lực quốc phòng, an 

ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, vùng cao, biên giới; do vậy, cần được quan tâm sắp xếp, ổn định các điểm 

dân cư; xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các công trình thiết yếu 

đảm bảo quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc biên giới (phên dậu của Tổ quốc), 

kết hợp với xây dựng đô thị, phát triển kinh tế xã hội vùng cao, biên giới trên địa 

bàn tỉnh. 

- Là vùng bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, trồng rừng và phát triển 

rừng, khai thác nguồn lợi từ rừng; khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; phát 

triển sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã 

hội của vùng, của tỉnh. 

3. Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, nhu cầu về đất đai, tỷ lệ 

đô thị hóa theo các giai đoạn phát triển 

a) Dự báo quy mô dân số  

- Đến năm 2030, toàn vùng có dân số khoảng 335.800 người (tốc độ tăng 

dân số trung bình giai đoạn 2021 - 2030 là khoảng 1,35%), trong đó: 

+ Dân số khu vực đô thị: Khoảng 68.100 người. 

+ Dân số khu vực nông thôn: Khoảng 267.700 người. 
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- Đến năm 2050 dân số toàn vùng khoảng 416.700 người với tốc độ tăng dân 

số trung bình là khoảng 1,45%. 

+ Dân số khu vực đô thị: Khoảng 152.500 người. 

+ Dân số khu vực nông thôn: Khoảng 264.200 người. 

b) Dự báo quy mô đất đai 

- Dự báo diện tích đất xây dựng đô thị: 

+ Giai đoạn 2021 - 2030: Khoảng 2.206 ha. 

+ Giai đoạn 2031 - 2050: Khoảng 3.560 ha. 

- Dự báo diện tích đất xây dựng khu dân cư nông thôn: 

+ Giai đoạn 2021 - 2030: Khoảng 6.450 ha. 

+ Giai đoạn 2031-2050: Khoảng 6.365 ha. 

- Dự báo quy mô đất xây dựng cụm công nghiệp đến năm 2030 và định 

hướng đến năm 2050: Khoảng 140,0 ha. 

4. Định hướng phát triển không gian vùng 

a) Định hướng phát triển trục không gian kết nối vùng 

Các trục không gian kinh tế chính: Có 7 trục, bao gồm 4 trục dọc theo hướng 

Đông Bắc - Tây Nam và 2 trục ngang theo hướng Đông Nam - Tây Bắc và 01 

đường vành đai biên giới liên kết các xã có đường biên trong hành lang biên giới. 

- 04 trục dọc theo hướng Đông Bắc - Tây Nam: Gồm trục 1: Quốc lộ 43 đi 

cửa khẩu Lóng Sập; trục 2: Quốc lộ 4G đoạn qua Mai Sơn đi cửa khẩu Chiềng 

Khương; trục 3: Quốc lộ 4G đoạn từ thị trấn Sông Mã qua đô thị Sốp Cộp hướng đi 

cửa khẩu phụ Nậm Lạnh; trục 4: Đoạn từ ĐT105 từ xã Mường Lèo đi ĐT117. 

- 02 trục ngang theo hướng Đông Nam - Tây Bắc: Gồm trục ngang 1: từ 

trạm tiểu ngạch Nà Khi theo TL 105 theo hướng đi qua đô thị Sốp Cộp đi về Điện 

Biên; Trục ngang 2: Từ đô thị Chiềng Khương theo QL 4G kết nối QL 12 đi tỉnh 

Điện Biên. 

- 01 đường vành đai biên giới: Kết nối các xã có đường biên giới với nước 

CHDCND Lào. Hướng tuyến trên cơ sở tuyến ĐT 102 - QL 6C - QL37 - QL4G - 

ĐT 105 - đường mở mới (xã Mường Và, xã Nậm Lạnh) - của khẩu Nậm Lạnh - TT 

xã Mường Lèo - Điện Biên. Tuyến có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an 

ninh, quốc phòng, liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế các xã vùng biên giới. 

b) Phân vùng phát triển kinh tế 

- Tiểu vùng I: Vùng kinh tế động lực - Phát triển nông lâm, công nghiệp, 

thương mại dịch vụ, gồm 15 xã, thị trấn: Huyện Sông Mã: Thị trấn Sông Mã, xã 

Nà Nghịu, Bó Sinh, Pú Bẩu, Chiềng Phung, Chiềng En, Mường Lầm, Nậm Ty, 

Đứa Mòn, Yên Hưng, Chiềng Sơ, Nậm Mằn, Huổi Một; Huyện Sốp Cộp: Các xã 

Sam Kha, Púng Bánh. 
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- Tiểu vùng II: Hành lang biên giới - Vùng phát triển kinh tế rừng (rừng sản 

xuất, phòng hộ và đặc dụng), trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi đại gia súc lấy 

thịt, du lịch khám phá trải nghiệm tự nhiên, du lịch thiện nguyện, kinh tế cửa khẩu 

phụ Nậm Lạnh, Huổi Lạ (mở mới), gồm 6 xã, huyện Sốp Cộp là xã Sốp Cộp, Dồm 

Cang, Nậm Lạnh, Mường Lèo, Mường Và, Mường Lạn. 

- Tiểu vùng III: Hành lang biên giới - Vùng phát triển kinh tế nông nghiệp 

(nuôi đại gia súc lấy thịt, trồng cây ăn quả nhãn, xoài ứng dụng công nghệ cao), 

kinh tế của khẩu Chiềng Khương, gồm 8 xã thuộc 3 huyện: Huyện Sông Mã: xã 

Chiềng Khoong, Chiềng Cang, Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Cai, Mường 

Hung; Huyện Mai Sơn: xã Phiêng Pằn và Huyện Yên Châu: xã Chiềng On. 

- Tiểu vùng IV: Hành lang biên giới - Vùng phát triển kinh tế nông nghiệp 

gắn với chế biến (cây công nghiệp chè, cây ăn quả mận, nhãn, xoài ứng dụng công 

nghệ cao), phát triển kinh tế rừng (rừng sản xuất, phòng hộ và đặc dụng), du lịch 

sinh thái, kinh tế cửa khẩu Lóng Sập, Gồm 7 xã thuộc 3 huyện: Huyện Yên Châu: 

Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Tương; Huyện Mộc Châu: Chiềng Khừa, 

Lóng Sập, Chiềng Sơn và Huyện Vân Hồ: Tân Xuân. 

c) Định hướng phát triển không gian đô thị 

- Hệ thống đô thị trung tâm, khu kinh tế cửa khẩu đóng vai trò trung tâm 

động lực - cực phát triển cho từng khu vực gồm:  

+ Thị trấn Sông Mã: Đô thị loại IV, trung tâm tiểu vùng I, là trung tâm về 

hành chính, chính trị, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, công 

nghiệp của huyện Sông Mã. 

+ Trung tâm hành chính Sốp Cộp: Đô thị loại V, là trung tâm về hành chính, 

chính trị, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, công nghiệp của 

huyện Sốp Cộp. Trung tâm tiểu vùng II. 

- Hệ thống đô thị cấp tiểu vùng huyện, đóng vai trò cực hỗ trợ phát triển, gồm:  

+ Đô thị Chiềng Khương (Sông Mã): Thuộc phạm vi xã Chiềng Khương là 

đô thị chuyên ngành thuộc Trung tâm tiểu vùng III, đô thị loại V. 

+ Đô thị Mường Lầm (huyện Sông Mã): Đô thị chuyên ngành của huyện 

Sông Mã.  

+ Khu vực phát triển đô thị Lóng Sập, Chiềng Sơn (dự kiến thành phường 

thuộc thị xã Mộc Châu) và đô thị Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. 

- Định hướng phát triển đô thị trong thời kỳ quy hoạch: 

+ Đến năm 2030: Toàn vùng có 04 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại IV (thị 

trấn Sông Mã, huyện Sông Mã); có 03 đô thị loại V (thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp; Chiềng Khương, huyện Sông Mã; Phiêng Khoài, huyện Yên Châu) và khu vực 

phát triển đô thị Lóng Sập, Chiềng Sơn (thuộc thị xã Mộc Châu, đô thị loại III).   
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+ Đến năm 2050: Toàn vùng có 05 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại III (thị 

trấn Sông Mã, huyện Sông Mã); có 01 đô thị loại IV (thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp); có 03 đô thị loại V (Chiềng Khương, Mường Lầm, huyện Sông Mã; Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu) và khu vực phát triển đô thị Lóng Sập, Chiềng Sơn (thuộc 

thị xã Mộc Châu, đô thị loại II).   

d) Phân vùng hệ thống điểm dân cư nông thôn 

- Định hướng xây dựng nông thôn mới thực hiện theo Nghị quyết số 22-

NQ/TU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030, cụ thể 

như sau: 

+ Đến năm 2030: 70% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 17 xã 

biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn theo các tiêu chuẩn mới hoặc 

nông thôn mới nâng cao, ít nhất 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. 

+ Đến năm 2050: 100% xã trên địa bàn vùng đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở 

vật chất, hạ tầng xã hội, văn hóa theo các tiêu chuẩn nông thôn quốc gia, đảm bảo 

chất lượng đời sống cho nhân dân các vùng nông thôn. 

- Quy hoạch sắp xếp lại các khu dân cư nông thôn để không ngừng nâng cao 

đời sống và các điều kiện sinh hoạt của nhân dân, phát triển thu hút dân cư đến 

các khu kinh tế cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, trạm tiểu ngạch gắn với an ninh 

quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu xây dựng các điểm định cư 

nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Di dời các khu dân cư ở vùng thiên 

tai, vùng khó khăn về khu quy hoạch mới. Huy động mọi nguồn lực của xã hội 

để thực hiện xây dựng các điểm dân cư nông thôn, các trung tâm xã theo quy 

hoạch được duyệt. Phát triển hình thái không gian dân cư nông thôn theo chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì văn hóa bản địa và nền 

kinh tế đặc trưng từng vùng. 

- Phát triển các trung tâm xã, cụm xã trở thành các trung tâm dịch vụ, gắn với 

sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại khu vực nông thôn, phù 

hợp với tập quán sinh hoạt và đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Cải tạo, xây dựng kiến trúc nhà ở và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với 

điều kiện sống của dân cư theo đặc trưng từng vùng, không phá vỡ cảnh quan sinh 

thái nông thôn; đối với các điểm dân cư mới phát triển phải có quy hoạch  kiến trúc 

cảnh quan phù hợp với truyền thống, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

đ) Định hướng phát triển công nghiệp 

- Vùng hình thành phát triển mới 3 cụm công nghiệp, gồm: Cụm Công 

nghiệp Mường Và, huyện Sốp Cộp, quy mô khoảng 20,0 ha; Cụm Công nghiệp 

Xum Côn, bản Mé, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, quy mô 50,0 ha và Cụm Công 

nghiệp 6C Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, quy mô 70,0 ha. 
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- Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến gắn với sản xuất 

nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp cơ khí, chế tạo. Phát triển bền vững các nhà 

máy thủy điện trong vùng, … Khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề để chuyển dịch 

lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 

- Công nghiệp năng lượng: Duy trì và phát triển công nghiệp điện năng (thủy 

điện, điện gió, điện mặt trời). 

e) Định hướng phát triển dịch vụ thương mại, kinh tế cửa khẩu 

- Phát triển hạ tầng dịch vụ thương mại và du lịch phát triển đồng bộ, tạo 

chuỗi liên kết góp phần thu hút khách du lịch và là giải pháp xuất khẩu tại chỗ của 

thương mại. 

- Xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng logistics, có tính liên kết cao. Trong 

đó tập trung vào các dịch vụ logistics phục vụ: Tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; thương 

mại biên giới (đặc biệt tại các khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Chiềng Khương); 

thương mại điện tử; hỗ trợ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

- Đẩy mạnh phát triển các loại hình hạ tầng thương mại văn minh, hiện 

đại, tiện ích, thân thiện với môi trường phù hợp với xu thế phát triển thương mại 

trong nước và thế giới. Tại các trung tâm huyện phát triển các đô thị có mật độ 

hạ tầng thương mại tập trung cao, phát triển các trung tâm mua sắm, tuyến phố 

thương mại. 

- Phát triển hạ tầng thương mại đồng bộ với các quy hoạch kinh tế xã hội: 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch hạ 

tầng giao thông vận tải….  

- Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích 

tại các khu vực phát triển đô thị, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Lóng Sập, 

Chiềng Khương. 

- Phát triển hệ thống chợ, cửa hàng, đại lý tại các trung tâm xã, trung tâm 

cụm xã trên địa bàn vùng. 

- Phát triển hạ tầng kinh tế cửa khẩu 

+ Giai đoạn 2021 - 2030: Tỉnh Sơn La thống nhất với tỉnh Luông Pha Bang 

mở mới cặp cửa khẩu phụ Huổi Lạ (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) - Nong Nha 

(huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Pha Bang). Thực hiện Nghị quyết số 182/NQ-CP 

ngày 22/12/2020 của Chính phủ về nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La 

thành cửa khẩu quốc tế. Từng bước đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục công 

trình cửa khẩu phụ lối mở nhằm đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập 

cảnh, xuất nhập khẩu cũng như đảm bảo về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đủ 

điều kiện quyết định công nhận cửa khẩu quốc tế Lóng Sập. 

+ Giai đoạn đến năm 2050: Trao đổi thống nhất với tỉnh Hủa Phăn, Luông 

Pha Bang (Lào) nâng cấp cửa khẩu chính Chiềng Khương, huyện Sông Mã thành 
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cửa khẩu quốc tế, nâng cấp cửa khẩu phụ Huổi Lạ thành cửa khẩu chính. Từng 

bước đầu tư xây dựng cơ bản, đồng bộ, hiện đại, hoạt động trên nền tảng trang bị 

kỹ thuật công nghệ cao, đảm bảo quản lý các hoạt động lưu thông biên giới thuận 

lợi về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia; đủ điều kiện quyết định công nhận cửa khẩu quốc tế Chiềng Khương 

và cửa khẩu chính Huổi Lạ. 

g) Phân bố vùng nông, lâm nghiệp, thủy sản 

- Phát triển nông lâm ngư nghiệp theo hướng hiệu quả, bao gồm nông 

nghiệp truyền thống - đặc sản tại các khu vực có địa hình phức tạp và nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao theo hướng hàng hóa, gắn với chế biến tại các khu vực 

thuận lợi.  

- Sử dụng hiệu quả các nhóm đất, lựa chọn cây trồng phù hợp. Tăng cường 

ứng dụng các công nghệ sản xuất nông nghiệp mới, đặc biệt là công nghệ về tưới 

tiêu để hạn chế các tiêu cực vào mùa khô, nguồn nước hạn chế. Tập trung chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng phát triển các nông sản chủ 

lực, có giá trị kinh tế cao. 

- Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt tại 2 khu bảo tồn thiên nhiên 

Sốp Cộp (huyện Sốp Cộp, Sông Mã) và Xuân Nha (huyện Vân Hồ). 

- Các khu vực phát triển tập trung, ứng dụng công nghệ cao hướng tới sản 

xuất hàng hóa phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu: 

+ Vùng xoài ứng dụng công nghệ cao phát triển tập trung tại các xã thuộc 

huyện Yên Châu và Mai Sơn (VietGAP, GlobalGAP, các tiêu chuẩn tương tự). 

+ Vùng nhãn ứng dụng công nghệ cao tập trung tại Sông Mã (xã Chiềng 

Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Mường Hung, Nà Nghịu, Chiềng Sơ); 

vùng nhãn Mai Sơn - Yên Châu (huyện Yên Châu: Lóng Phiêng; Chiềng Tương, 

Chiềng On), phát triển an toàn (VietGAP, GlobalGAP, các tiêu chuẩn tương tự). 

+ Vùng mận ứng dụng công nghệ cao tại các xã Chiềng Sơn, Phiêng Khoài, 

Lóng Phiêng và Chiềng On, phát triển an toàn (VietGAP, GlobalGAP, các tiêu 

chuẩn tương tự). 

+ Vùng cây ăn quả có múi ứng dụng công nghệ cao tại huyện Sốp Cộp (Xã 

Mường Và, Nậm Lạnh và Dồm Cang, Mường Lạn), phát triển an toàn (VietGAP, 

GlobalGAP, các tiêu chuẩn tương tự). 

+ Vùng chè ứng dụng công nghệ cao tại xã Chiềng Sơn, Phiêng Khoài, phát 

triển chè an toàn (VietGAP, GlobalGAP, các tiêu chuẩn tương tự). 

- Lâm nghiệp: Tập trung quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, làm 

giàu vốn rừng là biện pháp hàng đầu trong việc góp phần vào sự bảo vệ vững chắc 

cho các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn vùng huyện, tỉnh Sơn La. Triển khai trồng 

rừng phòng hộ kết hợp với rừng sinh thái tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường, cụ 

thể như sau: 
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+ Bảo vệ diện tích rừng đặc dụng hiện có và phát triển rừng phòng hộ đầu 

nguồn với phương thức khoanh nuôi, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên là chính, đến 

năm 2030 có khoảng 127.633,4 ha rừng đặc dụng, phòng hộ các loại.  

+  Phát triển rừng sản xuất, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 116.873,26 

ha rừng sản xuất (trong đó thực hiện kế hoạch phát triển cây mắc ca trồng tập 

trung gắn với chế biến tại địa bàn huyện Sông Mã, Sốp Cộp theo Quyết định số 

1227/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh).  

 + Phấn đấu đưa diện tích rừng các loại lên khoảng 244.506,46 ha vào năm 

2030, nâng tỷ lệ che phủ của rừng khoảng 44,0% vào năm 2021 lên khoảng 53,2% 

vào năm 2030. Định hướng đến năm 2050 đạt khoảng 60%. 

- Vùng chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản: Phát triển theo hướng sản xuất hàng 

hóa quy mô lớn, tập trung gắn công nghiêp̣ chế biến và tiêu thụ, xuất khẩu trên cơ 

sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế của vùng, ưu tiên tập trung tại các xã khu 

vực III và các bản đặc biệt khó khăn theo Kết luận số 703-KL/TU ngày 30 tháng 8 

năm 2022, gồm chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi khác… theo hướng thị 

trường và đa dạng hoá sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, theo 

hình thức trang trại, gia trại nông hộ trên địa bàn vùng liên huyện. Tận dụng diện 

tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diện tích hồ đập thuỷ điện, thuỷ lợi nhỏ đưa vào 

khai thác nuôi trồng thuỷ sản. 

h) Phân bố vùng phát triển du lịch 

Định hướng phát triển không gian du lịch vùng bao gồm các điểm và tuyến 

du lịch kết nối với khu du lịch trọng điểm quốc gia Mộc Châu và du lịch của tỉnh 

Sơn La; khai thác triệt để các tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng, cụ thể: 

- Tập trung xây dựng hạ tầng du lịch gắn kết du lịch vùng với du lịch toàn 

tỉnh, tạo đà cho kinh tế của địa phương phát triển đồng thời bảo tồn các giá trị văn 

hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống. Phát triển các xã, bản theo tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch.  

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tuyến cáp treo khám phá du lịch danh thắng 

Đỉnh Pha Luông xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu), xã Tân Xuân (huyện Vân Hồ), 

khai thác du lịch tại cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, cửa khẩu chính Chiềng Khương, 

cửa khẩu phụ Nà Cài, Nậm Lạnh, Di tích Lao Khô, Di tích Tháp Mường Và, Thác 

Nà Sặng, xã Chiềng Sơ, Di tích Cây đa Mường Hung, Đền thờ Hai Bà Trưng, mó 

nước nóng bản Nuốt Còn, xã Chiềng Phung, hang động Nong Bó, bản Chiềng 

Vàng xã Chiềng Phung, thác Nà Sặng và khu Hang động bản Ten Ư xã Chiềng Sơ, 

thác Huổi Xà Lường thuộc suối Huổi Sút, xã Mường Sai, di tích khu ủy Mai –

Thuận, …. 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khám phá du lịch sinh thái, trải nghiệm tại khu 

bảo tồn Xuân Nha, Sốp Cộp. 
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i) Phân bố hệ thống dịch vụ hạ tầng xã hội 

- Hệ thống giáo dục: Xây dựng mới THPT và PTDT Nội trú THCS-THPT 

huyện Sông Mã, nâng cấp các trường THPT và PTDT Nội trú THCS-THPT Sốp 

Cộp, Mường Lầm, Chiềng Khương, Phiêng Khoài và Chiềng Sơn. Mở lại và đề 

xuất quy hoạch 2 Trung tâm GDTX cấp huyện trong vùng (huyện Sông Mã, Sốp 

Cộp) phục vụ đào tạo dạy nghề cho lao động trong vùng. 

- Hệ thống y tế: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, Sốp Cộp. Xây 

dựng mới, nâng cấp các trạm y tế xã, thị trấn. Phấn đấu đến năm 2030 hệ thống bệnh 

viện đa khoa tuyến huyện đáp ứng năng lực 30,0 giường/vạn dân và 7,5 giường/vạn 

dân ở tuyến xã, thị trấn; đến năm 2050 hệ thống bệnh viện đa khoa tuyến huyện đáp 

ứng năng lực 40,0 giường/vạn dân và 10,0 giường/vạn dân ở tuyến xã, thị trấn, phục 

vụ cho nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong vùng và sự phát triển trong tương 

lai. Tạo điều kiện cho dịch vụ y tế tư nhân phát triển. 

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao: Hoàn thiện sân vận động huyện Sông 

Mã, nâng cấp sân thể thao huyện Sốp Cộp, xây dựng mới sân thể thao tại các khu 

vực quy hoạch phát triển đô thị (Chiềng Khương, Mường Lầm, Phiêng Khoài, 

Chiềng Sơn, Lóng Sập). Nâng cấp mở rộng trung tâm văn hoá huyện Sông Mã. 

Xây dựng mới quảng trường huyện Sốp Cộp, Sông Mã. Phát triển bổ sung các thiết 

chế văn hóa thể thao cấp xã, thôn, bản tiểu khu còn thiếu. 

k) Phân bố định hướng phát triển an ninh, quốc phòng 

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế 

trận biên phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Củng cố và phát triển có chiều sâu các 

mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập, triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập 

quốc tế, trong đó tiếp tục tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên 

của Lào. Nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương trong khu vực 

và thế giới, với các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế. 

- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo tình hình; chủ động đấu 

tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các 

thế lực thù địch; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh xóa bỏ triệt 

để tà đạo về “Vua Mông”, “Nhà nước Mông”, “Vương quốc Mông”. Phát huy sức 

mạnh tổng hợp toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

- Chú trọng công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an 

ninh mạng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có quan điểm sai 

trái, cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng… không để các thế 

lực thù địch và các đối tượng phản động tác động, chuyển hóa tư tưởng. Kịp thời 

phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của địch và các phần tử xấu lợi dụng 
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không gian mạng để xâm hại an ninh quốc gia. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 

phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại 

tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn và lĩnh vực trọng điểm, tội phạm trong 

thanh thiếu niên, trong lĩnh vực môi trường; phát hiện, giải quyết kịp thời các 

nhóm hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, kiên quyết không để hình thành tội 

phạm có tổ chức; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phục vụ yêu 

cầu chính trị của địa phương. 

- Gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ 

vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội. Đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dọc biên giới 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, phòng thủ và bảo vệ biên giới. 

- Tập trung nguồn lực đầu tư cho quốc phòng an ninh... Xây dựng vùng thành 

khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Tiếp tục sắp xếp, ổn định dân cư ở 

khu vực biên giới; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng vũ 

trang các tỉnh của Lào có chung đường biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh 

thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. 

5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

a) Cao độ xây dựng 

- Các đô thị: Đô thị Sốp Cộp >700m; Sông Mã >223,5m; Chiềng Khương 

>280m, Mường Lầm >360m, Phiêng Khoài >940m. Chiềng Sơn >700m, Lóng Sập 

>850m.  

- Khu vực nông thôn: Chọn giải pháp san lấp cục bộ cân bằng đào đắp tại 

chỗ, đối với khu vực có độ dốc i<10%. Đối với các khu vực có độ dốc i>10-30% 

thì nên san nền dật cấp trừ các công trình đặc thù cần mặt bằng lớn. Hạn chế tới 

mức tối đa việc đào đắp các sườn núi, sườn đồi và san lấp khu vực ven các trục 

tiêu thoát nước chính. 

b) Thoát nước mưa 

- Định hướng thoát nước mưa của vùng chia thành 02 lưu vực chính là lưu 

vực Sông Mã (các suối Nậm Công, Nậm Sọi, Nậm Ty, Nậm Lệ và Suối Quanh) và 

lưu vực Sông Đà (suối Nậm Pàn, Suối Sập). 

- Vùng nông thôn: Áp dụng hệ thống thoát nước hoạt động theo chế độ tự 

chảy trên cơ sở của độ dốc nền tự nhiên, giai đoạn đầu sử dụng hệ thống cống 

chung cho nước thải sinh hoạt, giai đoạn sau tuỳ theo tính chất và sự phát triển có 

thể tách riêng hoặc vẫn sử dụng chung.  

- Vùng đô thị: Xây dựng hệ thống thoát nước riêng và nửa riêng. 

5.2. Giao thông 

a) Đường bộ 
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- Đường cao tốc: Đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La: Tuyến đường 

có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 

Sơn La cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuyến nằm ngoài phạm vi lập quy 

hoạch, nhưng có tác động lớn đến phát triển khu vực. 

- Quốc lộ 43: Chiều dài chạy qua địa bàn vùng là 20,2km; Tuân thủ theo 

Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Giai đoạn 2021-2030: Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo 

toàn tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, III, đoạn đi qua đô thị tuân theo quy 

hoạch đường đô thị, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Tầm nhìn 2050: Tập trung 

đầu tư nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV-III, 2-4 làn xe. 

- Quốc lộ 6C: Chiều dài chạy qua địa bàn vùng là 41,6km. Giai đoạn 2021-

2030: tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, 

đoạn đi qua đô thị tuân theo quy hoạch đường đô thị, kết cấu mặt đường bê tông 

nhựa. Tầm nhìn 2050, tập trung đầu tư nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu 

cấp IV hoàn chỉnh, 02 làn xe. 

- Quốc lộ 37: Chiều dài chạy qua địa bàn vùng là 20,4km, trong đó có 11,1 

km chuyển từ đường tỉnh ĐT.113 thành QL37 (đoạn thị trấn Sông Mã đi Nà Ớt, 

huyện Mai Sơn). Giai đoạn 2021-2030: tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn 

tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, III. Tầm nhìn 2050: Nâng cấp toàn tuyến 

đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV-III, 2-4 làn xe. 

- Quốc lộ 4G: Chiều dài chạy qua địa bàn vùng là 111,6km. Giai đoạn 2021-

2030: tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu cấp 

IV-III, đoạn đi qua đô thị tuân theo quy hoạch đường đô thị, kết cấu mặt đường bê 

tông nhựa. Tầm nhìn 2050, tập trung đầu tư nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn tối 

thiểu cấp IV-III, 2-4 làn xe. Trong đó chuyển khoảng 31 km (thị trấn Sốp Cộp đến 

cửa khẩu Lạnh Bánh) đường ĐT.105A lên đường QL4G. 

- Quốc lộ QL.12: Chiều dài chạy qua địa bàn vùng là 50,3km. Giai đoạn 

2021-2030: Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu 

cấp IVmn, đoạn đi qua đô thị tuân theo quy hoạch đường đô thị, kết cấu mặt đường 

bê tông nhựa. Tầm nhìn 2050, tập trung đầu tư nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn 

tối thiểu cấp IV-III hoàn chỉnh, 2-4 làn xe. 

- Quốc lộ QL.16: Nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.102 thành QL.16 (đoạn qua 

xã Chiềng Sơn, Mộc Châu và xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ), chiều dài chạy qua địa 

bàn vùng là 15,6 km. Giai đoạn 2021-2030: Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn 

tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, đoạn đi qua đô thị tuân theo quy hoạch 

đường đô thị, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Tầm nhìn 2050, tập trung đầu tư 

nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, 2 làn xe. 

- Quốc lộ 279C: Nâng cấp tuyến đưởng tỉnh ĐT.105 thành QL.279C (đoạn 

qua xã Sốp Cộp đi Mường Lèo, huyện Sốp Cộp), chiều dài chạy qua địa bàn vùng 
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là 64,0 km. Giai đoạn 2021-2030: Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn tuyến 

theo tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV-III. Tầm nhìn 2050, tập trung đầu tư nâng cấp toàn 

tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV-III, 2-4 làn xe. 

- Đường tỉnh: Định hướng phát triển hệ thống đường tỉnh trên địa bàn vùng 

liên huyện gồm 10 tuyến: ĐT.101 (Tân Xuân - QL6 - Vân Hồ - Quang Minh); 

ĐT.102 (Mường Sang - Chiềng Khừa - Chiềng Tương - Lóng Phiêng); ĐT.103 

(Chiềng Sàng - Yên Sơn - Nà Cài); ĐT.103B (Phiêng Khoài - Chiềng Khoi - Thị 

trấn Yên Châu); ĐT.105 (Sốp Cộp - Mường Và - Mường Lạn - Mốc D1); ĐT105B 

(Chiềng Khoong - Mường Cai - Mường Và - Nậm Lạnh - Mường Lèo); ĐT.108B 

(Co Mạ - Bó Sinh); ĐT.113 (Sông Mã - Co Mạ); ĐT.115 (Huổi Một - Mường 

Hung - Chiềng Khương) và ĐT.117C (Nậm Lầu - Nậm Ty) với tổng chiều dài 

khoảng 252,1 km. Giai đoạn 2021-2030: Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo các 

tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn hoàn chỉnh, các đoạn qua trung 

tâm xã, thị trấn được mở rộng theo quy hoạch xây dựng được duyệt. Tầm nhìn 

2050, tập trung đầu tư nâng cấp toàn bộ các tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường 

cấp IIImn, 02 làn xe. 

- Đường huyện: Định hướng phát triển hệ thống giao thông đường huyện trên 

địa bàn vùng liên huyện, vùng cao biên giới tỉnh Sơn La đến năm 2030 và định hướng 

đến năm 2050 gồm 28 tuyến đường huyện, tổng chiều dài các tuyến 558,3km. Giai 

đoạn 2021-2030: Tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng duy trì toàn tuyến đạt tiêu 

chuẩn tối thiểu đường cấp V. Tầm nhìn 2050, tập trung đầu tư nâng cấp toàn bộ các 

tuyến lên đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV, 02 làn xe. 

- Đường đô thị: Tuân thủ theo quy hoạch chung các đô thị được phê duyệt. 

- Đường tuần tra biên giới: Thực hiện theo đề án riêng của Bộ quốc phòng 

trình Chính phủ phê duyệt. 

b) Bến xe khách: Hoàn thiện đầu tư xây dựng 15 bến xe trong vùng có tổng 

diện tích khoảng 34.200m2, cấp hạng bến xe loại VI, V, IV và III. 

c) Bến ngang sông: Do sông Mã chảy qua địa bàn tỉnh Sơn La là đoạn 

thượng nguồn của sông, với địa hình khó khăn, dòng chảy hẹp, nhiều thác ghềnh 

không thuận lợi cho phát triển giao thông đường thuỷ, vì vậy từng bước xây dựng, 

cải tạo kiên cố hoá một số bến đò ngang sông phục vụ dân sinh, kinh tế xã hội nằm 

tại các vị trí có lưu lượng qua sông lớn, các trung tâm xã, cụm dân cư dọc sông. Dự 

kiến toàn vùng có 07 bến ngang Sông Mã. 

5.3. Cấp nước 

- Nguồn cấp nước trên địa bàn theo phương án phi tập trung, sử dụng nguồn 

hỗn hợp, gồm: nước mặt, nước mó, nước ngầm.... 

- Tổng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 khoảng 42.477 m3/ngày đêm, 

trong đó: Cấp nước đô thị khoảng 13.485 m3/ngày đêm; cấp nước nông thôn 

khoảng 28.200 m3/ngày đêm; cấp nước cụm công nghiệp khoảng 792 m3/ngày 
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đêm. Định hướng đến năm 2050 tổng nhu cầu sử dụng nước toàn vùng khoảng 

84.925 m3/ngày đêm. 

- Vùng đô thị: Quy hoạch mới và nâng công suất các trạm cấp nước. Nâng 

cấp cải tạo, thay thế những đoạn ống nước không đảm bảo lưu lượng cấp nước. 

- Vùng nông thôn: Xây dựng mới hệ thống trạm bơm tăng áp, trạm cấp nước 

cục bộ, mạng lưới đường ống cấp nước đảm bảo phục vụ nhân dân trong vùng. Các 

hệ thống cấp nước liên bản, nước giếng đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước cho 

nông thôn. 

- Vùng cụm công nghiệp: Xây dựng hệ thống cấp nước cục bộ (nguồn nước 

mặt, nước ngầm) và bơm tăng áp, bể chứa nước đảm bảo khả năng cung cấp nước 

cho cụm công nghiệp. 

- Số lượng trạm cấp nước toàn vùng: Nâng cấp, cải tạo 4 trạm cấp nước và 

quy hoạch mới 4 trạm cấp nước. 

5.4. Cấp điện 

- Nhu cầu sử dụng điện: Tổng công suất yêu cầu trong toàn vùng đến năm 

2030 khoảng 60,0 MVA. Định hướng đến năm 2050 tổng nhu cầu sử dụng điện 

toàn vùng khoảng 170MVA. 

- Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho vùng liên huyện, vùng cao biên giới tỉnh 

Sơn La được lấy từ lưới điện quốc gia thông qua hệ thống lưới truyền tải 110kV về 

các trạm 110kV/35/22kV.  

- Nâng cấp và xây dựng mới các trạm 110kV, cụ thể như sau: 

+ Trạm 110kV Sông Mã: Dự kiến đến năm 2030 nâng công suất trạm 110kV 

Sông Mã lên (2x40MVA), tầm nhìn đến năm 2050 định hướng quy hoạch bổ sung 

thêm 01 TBA 110kV 2x25MVA tại khu vực xã Chiềng Khoong, công xuất 

2x25MVA-110/35/22kV đấu nối transit lên đường dây 110kV Tà Cọ - Mường 

Hung cấp điện cho các phụ tải huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp. 

+ Trạm 110kV Mai Sơn: Dự kiến nâng công suất trạm 110kV Mai Sơn lên 

thành (3x40MVA), duy trì cấp điện cho các phụ tải huyện Mai Sơn. 

+ Trạm 110kV Mộc Châu với công suất (2x25MVA), duy trì cấp điện cho 

các phụ tải huyện Yên Châu, Mộc Châu. 

+ Xây dựng mới trạm 110kV Mộc Châu 2, quy mô (2x40)MVA-110/35/22kV 

tại Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, đấu nối lên đường dây Yên Châu - Vân Hồ, cấp 

điện cho vùng, khu công nghiệp và phát triển du lịch. 

+ Xây dựng mới trạm 110kV Vân Hồ công suất (2x25MVA), cấp điện cho 

phụ tải huyện Vân Hồ. 

- Cải tạo và xây mới hệ thống đường dây 220kV, 110kV đảm bảo truyền tải 

điện năng, kết nối với các nhà máy thủy điện và hệ thống trạm biến áp nâng cấp, 

xây mới. 
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5.5. Thông tin liên lạc 

- Bưu chính: Mục tiêu chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang 

dịch vụ bưu chính số, đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. 

Khai thác và ứng dụng hiệu quả nền tảng Mã địa chỉ gắn với Bản đồ số 

(Vpostcode). Chú trọng việc thúc đẩy cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính 

công cộng, dịch vụ bưu chính công ích.  

- Viễn thông: Mục tiêu chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số. Phổ 

cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu. Phổ cập điện thoại thông minh 

đặc biệt tới các vùng công ích. Thúc đẩy triển khai mạng thông tin di động 5G. Xử 

lý triệt để rác viễn thông. Ngầm hóa mạng ngoại vi, hệ thống cáp viễn thông khu 

vực thị trấn, khu vực phát triển đô thị, các CCN, khu kinh tế cửa khẩu. Quy hoac̣h 

các điểm cung cấp dic̣h vu ̣viêñ thông công côṇg có người phuc̣ vu.̣ Quy hoac̣h xây 

dưṇg, lắp đăṭ các điểm cung cấp dic̣h vu ̣viêñ thông công côṇg không có người 

phuc̣ vu ̣taị các khu vưc̣ công côṇg (khu vui chơi giải trí, bệnh viện, bến xe...), khu 

vưc̣ du lic̣h, khu tâp̣ trung đông dân cư. Xây dựng côṭ ăng ten traṃ thu, phát sóng 

thông tin di động. 

- Công nghệ thông tin: Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu 

lực hoạt động. Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. 

- Phát thanh, truyền thanh, truyền hình: Tăng thời lượng phát sóng chương 

trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và tăng thời lượng chương trình tự sản 

xuất. Quy hoạch cột ăng ten trạm thu, phát sóng phát thanh truyền hình. Nâng cấp, 

cải tạo hệ thống hạ tầng truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình hiện tại. 

5.6. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang 

a) Thoát nước thải 

- Tổng nhu cầu xử lý nước thải đến năm 2030 khoảng 17.708 m3/ngày đêm, 

trong đó: Xử lý nước thải đô thị khoảng 7.940 m3/ngày đêm; xử lý nước thải nông 

thôn khoảng 8.976 m3/ngày đêm; xử lý nước thải công nghiệp khoảng 792 m3/ngày 

đêm. Định hướng đến năm 2050 tổng nhu cầu xử lý nước thải khoảng 55.826 

m3/ngày đêm. 

- Khu vực đô thị: Xây dựng hệ thống nước thải hỗn hợp bao gồm mạng cống 

thoát nước nửa riêng và riêng. 

- Các cụm công nghiệp tập trung tại các huyện có xây dựng hệ thống thoát 

nước thải và trạm làm sạch riêng. 

- Các trung tâm xã, cụm dân cư tập trung xây dựng hệ thống thoát nước 

chung. Nước thải xử lý qua bể tự hoại thoát ra hệ thống cống chung xả ra các sông, 

hồ và tiếp tục làm sạch tự nhiên. 

- Các khu dân cư sống phân tán, rải rác kiểu nhà vườn, vận động nhân dân 

xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hình thức tự thấm, dội nước, 2 ngăn hợp vệ sinh, 

xây bể tự hoại. 
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- Xây dựng trạm xử lý nước thải cho tất cả các đô thị, khu vực phát triển 

đô thị và cụm công nghiệp trong vùng, công suất từ 700 m3/ngày đêm đến 2.000 

m3/ngày đêm đến năm 2030 và từ 700 m3/ngày đêm đến 5.000 m3/ngày đêm 

trong giai đoạn đến năm 2050. 

b) Quản lý chất thải rắn 

- Tổng nhu cầu xử lý CTR đến năm 2030 khoảng 217,8 tấn/ngày đêm, trong 

đó: Xử lý CTR đô thị khoảng 62,3tấn/ngày đêm, xử lý CTR công nghiệp: 

14,2tấn/ngày đêm, xử lý CTR nông thôn: 141,3tấn/ngày đêm. 

- Tại khu vực đô thị, CTR được thu gom tập trung và vận chuyển tới khu xử 

lý CTR để xử lý. 

- Những vùng nông thôn dân cư phân tán nhỏ lẻ mà hệ thống thu gom chung 

khó có điều kiện tiếp cận sử dụng mô hình chôn lấp tại chỗ kết hợp ủ phân. 

- CTR tại các cụm công nghiệp tập trung thực hiện quy chế kiểm toán chất 

thải rắn và tự thu gom trong khuôn viên nhà máy. Lượng CTR sau tái chế và tái sử 

dụng thu gom và vận chuyển tới bãi xử lý chất thải tập trung theo địa bàn huyện. 

- Nâng cấp khu xử lý chất thải rắn Sông Mã tại bản Cò Kiểng, xã Huổi Một, khu 

xử lý CTR Chiềng Khương (Sông Mã), khu xử lý CTR Phiêng Khoài (Yên Châu). 

- Quy hoạch mới khu xử lý chất thải rắn bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, khu xử lý 

CTR xã Mường Lầm (Sông Mã). 

c) Nghĩa trang 

- Nâng cấp các nghĩa trang hiện hữu, đề xuất đóng cửa, dừng khai thác các 

điểm nghĩa trang, nghĩa địa không đảm bảo khoảng cách VSMT, cụ thể: 

+ Nghĩa trang Sốp Cộp đã quy hoạch tại bản Ban, xã Sốp Cộp, quy mô 

khoảng 2,98ha đáp ứng đủ nhu cầu mai táng đến 2050. 

+ Nghĩa trang thị trấn Sông Mã đã quy hoạch mới tại bản Nà Nghịu, xã Nà 

Nghịu, quy mô khoảng 7,5ha đáp ứng đủ nhu cầu mai táng của thị trấn và các xã 

giáp ranh đến 2050. 

+ Nghĩa trang đô thị Chiềng Khương, Sông Mã đã quy hoạch tại bản 

Quyết Thắng, xã Chiềng Khương, quy mô khoảng 3,5ha đáp ứng đủ nhu cầu 

mai táng đến 2050. 

+ Nghĩa trang đô thị Mường Lầm, huyện Sông Mã định hướng quy hoạch tại 

bản Pá Có, xã Mường Lầm, quy mô khoảng 5,4ha đáp ứng đủ nhu cầu phát triển 

lâu dài sau năm 2050. 

+ Nghĩa trang đô thị Phiêng Khoài, huyện Yên Châu quy hoạch mới tại bản 

Cổn Huốt, xã Phiêng Khoài, quy mô khoảng 3,5ha đáp ứng đủ nhu cầu mai táng 

đến 2050. 
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+ Nghĩa trang đô thị Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu quy hoạch mới tại Tiểu khu 

6, xã Chiềng Sơn, quy mô khoảng 5,4ha đáp ứng đủ nhu cầu mai táng đến 2050. 

+ Nghĩa trang đô thị Lóng Sập, huyện Mộc Châu quy hoạch mới tại bản Bó Sập, 

xã Lóng Sập, quy mô khoảng 2,9ha đáp ứng đủ nhu cầu mai táng đến 2050. 

- Xây dựng các nhà tang lễ tại đô thị đảm bảo theo quy định.  

6. Đánh giá môi trường chiến lược 

- Xây dựng các điểm quan trắc tiếng ồn, không khí, nước mặt, nước ngầm, 

môi trường đất tại các cụm công nghiệp, khu đô thị theo đồ án.  

- Tất cả các nhà máy, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp đều phải có vành 

đai cây xanh; đồng thời phải tiến hành lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.  

- Ưu tiên các nhà đầu tư sử dụng lao động địa phương, hạn chế các tác động tới 

môi trường xã hội. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra bảo vệ môi trường. 

7. Chương trình đầu tư 

- Khái toán vốn đầu tư xây dựng phát triển vùng liên huyện vùng cao, biên 

giới tỉnh Sơn La đến năm 2050 khoảng 34.498,63 tỷ đồng, trong đó: 

+ Giai đoạn 1 (đến năm 2030): Tổng kinh phí khái toán vốn đầu tư xây dựng 

phát triển vùng dự kiến khoảng 14.232,15 tỷ đồng. 

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2031-2050): Tổng kinh phí khái toán vốn đầu tư xây 

dựng phát triển vùng dự kiến khoảng 20.266,48 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước (chủ yếu đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật hỗ trợ các vùng sản xuất, dân cư nông thôn, đô thị, an ninh quốc 

phòng…) và nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 133/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng                                         

Khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực cửa 

khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (có phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị quyết). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch, UBND tỉnh có thể 

điều chỉnh một số chỉ tiêu không làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy 

hoạch. Trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy 

hoạch, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung nghị quyết. 

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín 

thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP; 

- Đảng ủy; HĐND, UBND, các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU VỰC 

CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÓNG SẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA 

 (Kèm theo Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Phạm vi, ranh giới quy hoạch 

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, ranh 

giới như sau:  

- Phía Bắc giáp bản Bó Sập; 

- Phía Nam giáp đường biên giới Việt - Lào; 

- Phía Đông giáp bản Bó Sập và bản Phiêng Cài; 

- Phía Tây giáp bản Bó Sập. 

Quy mô lập quy hoạch 495,52 ha. 

Quy mô dân số: Dự báo đến năm 2030 khoảng 7.000 người. 

2. Mục tiêu, tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch 

2.1. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La đến năm 2030; 

- Phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lóng Sập trở thành một khu kinh tế 

năng động bền vững của tỉnh Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung; 

- Xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập trở thành đô thị hiện đại, 

là trung tâm dịch vụ, du lịch cửa khẩu, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ 

biên giới; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, sản phẩm du lịch đa 

dạng, phong phú; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng 

được nâng cao; 

- Quốc phòng an ninh được bảo đảm, là phòng tuyến vững chắc bảo vệ chủ 

quyền biên giới quốc gia; 

- Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư 

xây dựng. 

2.2. Tính chất: 

- Là đầu mối giao thông hành lang kinh tế Việt Nam - Lào; Điểm trung 

chuyển hàng hóa, khách du lịch quan trọng trên tuyến quốc lộ 43; 

- Là trung tâm kinh tế biên mậu, thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp 

với các sản phẩm chất lượng cao của tỉnh; 

- Là khu du lịch quốc gia có tính chất du lịch, thương mại cửa khẩu; 
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- Là khu vực cửa khẩu quốc tế có vị trí chiến lược, quan trọng về an ninh, 

quốc phòng của Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. 

2.3. Chức năng: 

Các chức năng chính trong khu vực lập quy hoạch như sau: 

- Khu vực vành đai biên giới và vùng cấm; 

- Khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập; 

- Khu vực kiểm tra, kiểm soát đảm bảo quốc phòng an ninh; 

- Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kinh tế cửa khẩu; 

- Khu trung tâm hành chính, công trình công cộng; 

- Khu dân cư biên giới, trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn; 

- Khu vực phụ trợ, cây xanh, vườn hoa và hạ tầng kỹ thuật. 

3. Định hướng quy hoạch 

Định hướng phân khu vực quy hoạch thành 03 khu vực chính: 

(1) Khu vực mậu dịch biên giới (khu vực giáp biên giới): Hình thành từ khu 

vực đầu vào bản Phiêng Cài đến biên giới Việt –Lào. 

(2) Khu vực hậu cần cửa khẩu (khu vực trung tâm khu đất): Hình thành xung 

quanh tuyến QL.43 đoạn đi từ đồn biên phòng Lóng Sập đến khu vực đầu bản 

Phiêng Cài. 

(3) Khu vực dân cư mở rộng (khu vực trung tâm xã Lóng Sập): Hình thành 

tại khu trung tâm xã Lóng Sập và khu dân cư bản Bó Sập. 

3.1. Khu vực mậu dịch biên giới: 

- Khu vực được phân chia làm 3 vùng không gian đặc trưng: 

+ Khu kiểm soát cửa khẩu: Trong giai đoạn trước mắt sử dụng các công 

trình hiện hữu phục vụ hoạt động tại cửa khẩu. Sau khi có nguồn vốn đầu từ xây 

dựng mới khu vực bố trí các trụ sở, công trình bảo vệ an ninh biên giới, cột mốc 

biên giới và kiểm soát qua lại biên giới 02 nước. Khu vực này tuân thủ theo các 

yêu cầu về an ninh quốc phòng hiện nay, đảm bảo tuân thủ theo Điều 11 Nghị định 

số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý cửa 

khẩu biên giới đất liền. 

+ Khu trung tâm thương mại cửa khẩu: Là khu vực kế cận với khu kiểm soát 

cửa khẩu. Đây là khu vực bố trí các công trình thương mại, dịch vụ cửa khẩu, hải 

quan nhằm kiểm soát hàng hóa và làm các thủ tục xuất nhập hàng hóa.  

+ Khu kho bãi và thương mại Logistic: Là một bộ phận của khu phi thuế 

quan, bố trí các công trình, nhà kho, nhà xưởng và công trình dịch vụ (trong khu 

vực có bố trí 01 trạm phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo yêu cầu luật phòng 

cháy chữa cháy). 
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- Không gian kiến trúc cảnh quan tự nhiên được can thiệp nhằm tạo lập mặt 

bằng xây dựng thuận lợi. Theo đó, khu vực kiểm soát biên giới và phi thuế quan 

hình thành trên vị trí có quỹ đất có thể san gạt cải tạo địa hình và được mở rộng lối 

dẫn tới cửa khẩu đảm bảo cách đường biên giới 100m.  

3.2. Khu vực hậu cần cửa khẩu: 

- Do đặc điểm địa hình và tổ chức giao thông, khu vực hậu cần thương mại 

cửa khẩu được xác định theo hướng: 

+ Khu vực có khả năng mở rộng, gồm 2 vị trí: Một là vị trí ở chân dốc vào 

khu phi thuế quan có địa hình bằng phẳng; Hai là khu vực kẹp giữa đường QL.43 

hiện nay và đoạn mở nối tắt QL.43. Với 2 khu vực bằng phẳng có diện tích lớn sẽ 

dự kiến hình thành các chức năng dịch vụ như trung tâm giao lưu văn hóa Việt- 

Lào, chợ Việt – Lào, khu nghỉ dưỡng, ẩm thực. 

+ Khu vực hẹp do địa hình dốc 2 bên: Khu vực này chủ yếu khai thác các 

dải đất sau khi san gạt và mở rộng mặt cắt đường, bố trí các chức năng dịch vụ sửa 

chữa, lưu bãi , cung cấp phụ kiện, phụ tùng phương tiện vận tải và các dịch vụ ăn 

uống, ẩm thực… 

- Tổ chức không gian khu vực này theo hướng sinh thái, mật độ thấp, các 

công trình chủ yếu là thấp tầng. Kiến trúc công trình sử dụng theo các ngôn ngữ 

kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu và màu sắc hài hòa với cảnh sắc thiên 

nhiên. Cảnh quan mở được khai thác nhiều tại các không gian dành cho hoạt động 

văn hóa, giao lưu. 

3.3. Khu vực dân cư mở rộng: 

- Khu dân cư được hình thành dựa trên cơ sở dân cư hiện trạng của bản Bó 

Sập và các công trình công cộng xã Lóng Sập, bao gồm: Công trình văn hóa, y tế, 

giáo dục, cây xanh, thể thao và khu dân cư...  

- Các công trình hành chính - chính trị được mở rộng trên cơ sở của vị trí 

hiện trạng của xã Lóng Sập. Các công trình trụ sở cơ quan làm việc sẽ được chỉnh 

trang kiến trúc, cảnh quan để đảm bảo chất lượng sử dụng. 

- Không gian khu dân cư cải tạo xã Lóng Sập được hình thành trên cơ sở  

Vùng quần cư và Tuyến cảnh quan lõi: 

(1) Vùng quần cư, gồm 3 vùng: Vùng cảnh quan “Làng bản”; Vùng cảnh 

quan “Phố mới”; Vùng cảnh quan “Sinh thái”. 

+ Vùng cảnh quan “Làng bản”: Là không gian ở hiện trạng khu dân cư dọc 

theo tuyến QL.43, định hướng chỉnh trang để tạo lập không gian phố thị, duy trì và 

bảo vệ các giá trị văn hóa, tập quán sinh hoạt của khu vực. 

+ Vùng cảnh quan “Phố mới”: Là không gian hình thành mới trên cơ sở 

quỹ đất được mở rộng từ việc hình thành tuyến đường tránh khu dân cư hiện hữu. 

Đây là không gian tạo động lực kinh tế cho khu vực, đồng thời gắn với xây dựng 
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đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cấp chất lượng và gia 

tăng tốc độ đô thị hóa. 

+ Vùng cảnh quan “Sinh thái”: Là không gian mới, hình thành trên cơ sở 

san lấp, cải tạo địa hình tại các khu vực sườn đồi thoải. Khu vực này được hình 

thành từ hệ quả của việc phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ cửa khẩu, với 

nhu cầu ở kết hợp với nghỉ dưỡng.  

(2) Tuyến cảnh quan lõi: Tuyến cảnh quan lõi được hình thành trên cơ sở 

nắn chỉnh dòng chảy và kè 2 bên suối Sập tạo không gian xanh cho các hoạt động 

dã ngoại, vui chơi, thể thao ngoài trời. 

4. Quy hoạch sử dụng đất 

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 495,52 ha, trong đó: 

- Diện tích khu vực xây dựng phát triển: 205,64 ha. 

- Diện tích khu vực chưa xây dựng: 289,88 ha. 

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

5.1. Về quy hoạch giao thông: 

- Giao thông đối ngoại: Tuyến giao thông đối ngoại quốc lộ 43 (Mặt cắt 1A-

1A, 1B-1B, 1C-1C) đi qua khu vực lập quy hoạch có quy mô lộ giới từ 11,5m - 

15,5m, đây là trục giao thông đối ngoại kết nối khu vực quy hoạch với các khu vực 

lân cận. 

- Giao thông đối nội: Mở mới tuyến giao thông tránh khu dân cư hiện hữu 

(đoạn từ đầu ranh giới quy hoạch đến đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập), quy 

mô mặt cắt 17,5m. 

 - Giao thông khu vực: Gồm các tuyến đường có quy mô lộ giới từ 16,0m - 

21,0m. Đây là các tuyến đường liên kết các phân khu chức năng trong toàn khu 

vực quy hoạch. 

- Giao thông phân khu khu vực: Gồm các tuyến đường có quy mô lộ giới 

từ 13,0 - 15,5m. Đây là các tuyến đường liên kết các khu chức năng trong từng 

phân khu dân cư, phân khu chức năng với nhau, đồng thời liên kết thuận tiện với 

các tuyến đường khu vực tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh cho khu 

vực quy hoạch.  

- Bến xe: Quy hoạch 01 bến xe quy mô khoảng 0,36 ha tại phía Đông Bắc và 

02 bãi đỗ xe quy mô khoảng 4,7ha và khoảng 0,32 ha tại phía Tây khu vực nghiên 

cứu quy hoạch, phục vụ trung chuyển vận tải liên vùng, liên đô thị đi các khu vực 

lân cận. 

- Bãi đỗ xe công cộng: Quy hoạch các bãi đỗ xe công cộng phục vụ nhu cầu 

dừng, đỗ xe trong khu vực quy hoạch, bố trí phân tán trong từng nhóm ở, đơn vị ở 

đảm bảo bán kính phục vụ. 
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5.2. Chuẩn bị kỹ thuật: 

a) San nền: Tuân thủ định hướng san nền và thoát nước theo quy hoạch 

chung đã được phê duyệt. Cao độ san nền được thiết kế phù hợp với địa hình khu 

vực nghiên cứu, hướng dốc san nền chính là theo hướng Nam - Bắc, Tây - Đông 

dốc về phía suối tự nhiên. 

b) Thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mưa thiết kế riêng hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước thải. Trên cơ sở quy hoạch san nền, thiết kế đường ống thoát 

nước mưa tự chảy, gồm các tuyến cống tròn, rãnh chôn dưới lòng đường sát mép 

vỉa hè và được xây dựng đồng thời với các tuyến giao thông. 

5.3. Quy hoạch cấp nước: 

- Dự báo tổng nhu cầu sử dụng nước toàn khu vực nghiên cứu khoảng 

3.800m3/ngày đêm.  

- Xây dựng 01 trạm cấp nước sạch có công suất dự kiến khoảng 

5.000m3/ngày đêm. Nguồn cấp nước thô cho trạm cấp nước được lấy từ các mó 

nước, suối hiện trạng. Từ đường ống phân phối của trạm cấp nước, thiết kế các 

tuyến ống cấp nước có đường kính từ 110÷200mm chạy dọc các trục đường 

giao thông để cấp nước cho khu vực quy hoạch. Thiết kế bổ sung 01 trạm bơm 

tăng áp để đảm bảo áp lực cấp nước đến các điểm dùng nước toàn khu. 

- Cấp nước chữa cháy: Thiết kế các trụ cứu hỏa trên đường ống có đường 

kính 110mm chạy dọc theo các đường quy hoạch, họng chữa cháy được bố trí 

gần ngã ba, ngã tư thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy. Khoảng cách 

giữa các trụ chữa cháy trên mạng lưới không quá 150m/trụ. 

5.3. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng: 

- Dự báo tổng nhu cầu cấp điện của khu vực quy hoạch khoảng 18.600 

KVA. Nguồn cấp điện cho khu vực lấy từ đường dây 35kV hiện trạng. 

- Hướng tuyến đường điện trung thế: Quy hoạch lưới điện trung thế dạng mạng 

vòng, đi dọc theo các tuyến đường giao thông, dẫn từ đường dây 35KV hiện trạng đến 

các trạm biến áp 35/0,4KV và các trạm cắt trong khu vực quy hoạch. 

- Trạm biến áp 35/0,4KV và trạm cắt: Đặt tại các trung tâm phụ tải để hạn 

chế tổn thất điện năng. Hình thức trạm biến áp được lựa chọn phù hợp với cảnh 

quan chung của từng khu vực. 

- Nguồn cấp cho chiếu sáng được lấy từ các trạm biến áp gần nhất, bảo đảm 

các chức năng về chiếu sáng, định vị, dẫn hướng cho các đối tượng tham gia giao 

thông hoạt động an toàn về ban đêm. Các chỉ tiêu định lượng, chất lượng chiếu 

sáng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng quy định. 

5.4. Quy hoạch thông tin liên lạc: 

- Dự báo tổng nhu cầu cấp thông tin liên lạc toàn khu khoảng 3.700 thuê 

bao. Quy hoạch 01 hộp cáp tổng trong khu vực quy hoạch, tín hiệu thông tin được 
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cấp từ vị trí phía Bắc khu quy hoạch. Từ hộp cáp tổng, các tuyến cáp thông tin 

được dẫn đến các tủ cáp tổng đặt trong các khu chức năng và cấp đến từng đối 

tượng sử dụng thông tin. 

- Mạng lưới hạ tầng thông tin liên lạc được bố trí đi ngầm tại khu vực cải tạo 

mở rộng khu dân cư, bố trí đi nổi khu vực ngoài khu dân cư và được xây dựng 

đồng thời, đồng bộ với hệ thống đường giao thông đảm bảo việc hoàn thiện mạng 

lưới thông tin liên lạc theo từng giai đoạn phát triển. 

- Tại khu vực Bưu điện xã Lóng Sập, bố trí điểm cụm thông tin điện tử phục 

vụ công tác tuyên truyền, thông tin điện tử theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

5.5. Quy hoạch nước thải, rác thải, chất thải rắn và nghĩa trang: 

- Dự báo tổng lưu lượng thoát nước thải toàn khu quy hoạch khoảng  

3.000m3/ngày đêm. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống 

thoát nước mặt. 

- Bố trí 03 trạm xử lý (sử dụng các công nghệ sinh học tiên tiến để giảm 

thiểu tác động đến môi trường xung quanh) cho 03 khu vực. Nước thải sau khi xử 

lý đạt yêu cầu theo quy định sẽ được xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Bố trí các điểm thu gom rác thải, chất thải rắn tập trung tại quỹ đất hạ tầng 

kỹ thuật riêng để thu gom đảm bảo mỹ quan, sau đó sẽ được vận chuyển về khu 

vực xử lý của tập trung huyện Mộc Châu. Tổng lượng chất thải rắn khu vực quy 

hoạch khoảng 17,50 tấn/ngày đêm.  

- Nghĩa trang trong khu vực nghiên cứu được quy hoạch chỉnh trang theo 

hiện trạng.  

6. Đánh giá môi trường chiến lược 

Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực lập quy hoạch, nhận diện các nguồn 

ô nhiễm và các tác động dự kiến đến môi trường. Xây dựng các điểm quan trắc 

tiếng ồn, không khí, nước mặt, nước ngầm, môi trường đất tại các vị trí trọng điểm 

trong khu vực quy hoạch. 

7. Chương trình đầu tư 

- Khái toán tổng mức đầu tư khoảng 1.808 tỷ đồng.  

- Ưu tiên các dự án phát triển: Xây dựng khu du lịch thác Tát Lau; Xây dựng 

khu trung tâm thương mại cửa khẩu; Nâng cấp tuyến quốc lộ 43; Xây dựng trạm 

cấp nước sạch; Xây dựng các trạm xử lý nước thải; Nâng cấp, nắn chỉnh tuyến 

đường điện 35kV…  

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước (chủ yếu đầu tư phát triển 

công trình công ích, công cộng, an ninh quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật...) và nguồn 

vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác./. 

 

94 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25 + 26/Ngày 15-11-2022



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 134/NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc sáp nhập và đặt tên bản, thôn, tiểu khu, tổ dân phố  

trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 5) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư 

số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 343/BC-PC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Sáp nhập và đặt tên bản, thôn, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là 

bản) trên địa bản tỉnh Sơn La (đợt 5).  

1. Sáp nhập và đặt tên 392 bản thành 186 bản, thuộc 83 xã, phường, như sau: 

1.1. Huyện Mường La: Sáp nhập 10 bản thành 05 bản thuộc 04 xã; 

1.2. Huyện Yên Châu: Sáp nhập 18 bản thành 09 bản thuộc 06 xã; 

1.3. Huyện Vân Hồ: Sáp nhập 12 bản thành 06 bản thuộc 05 xã; 

1.4. Huyện Bắc Yên: Sáp nhập 04 bản thành 02 bản thuộc 02 xã; 
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1.5. Thành phố Sơn La: Sáp nhập 12 bản thành 06 bản thuộc 03 xã, phường; 

1.6. Huyện Thuận Châu: Sáp nhập 65 bản thành 29 bản thuộc 15 xã; 

1.7. Huyện Quỳnh Nhai: Sáp nhập 12 bản thành 06 bản thuộc 05 xã; 

1.8. Huyện Mộc Châu: Sáp nhập 19 bản thành 10 bản thuộc 06 xã; 

1.9. Huyện Sốp Cộp: Sáp nhập 10 bản thành 05 bản thuộc 04 xã; 

1.10. Sông Mã: Sáp nhập 153 bản thành 73 bản thuộc 17 xã; 

1.11. Huyện Mai Sơn: Sáp nhập 61 bản thành 27 bản thuộc 11 xã; 

1.12. Huyện Phù Yên: Sáp nhập 16 bản thành 08 bản thuộc 05 xã. 

(có 12 phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Sau sáp nhập bản, tỉnh Sơn La có 2.303 bản, giảm 206 bản (có phụ lục chi 

tiết số 13 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần 

thứ chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

được thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Tài chính; ,Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực: HĐND, UBND; Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội  tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh; 

- Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP; 

- Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội  cấp 

huyện;  

- HĐND, UBND, các xã, phường, thị trấn; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 135/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp  

công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Thực hiện Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã 

hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương 

giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 114-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 

của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La năm 2022; Quyết định 

số 30-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về 

biên chế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 343/BC-PC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022 là 27.775 người (đã 

bao gồm số lượng người làm việc dự phòng). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. 
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 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 

các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 

chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 

ngày được thông qua và thay thế Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 

2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- UBKT  của Quốc hội; UBTC-NS Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Bộ Nội  vụ; Bộ Tư pháp;  

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQVN; Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND; 

UBND;  

- TT Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ 

các huyện, TP; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

  

 

Nguyễn Thái Hưng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2266/QĐ-UBND Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 914/QĐ-UBND 

 ngày 07/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao quản lý,  

bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ địa phương tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3171/TTr-

SGTVT ngày 26 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 07 

tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau: 

1. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức đang quản lý, sử dụng tài sản hoàn thành 

việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản và lập hồ sơ đề nghị giao quản lý tài 

sản báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ theo quy định. 

2. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có 

trách nhiệm lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý; báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng, khai thác tài sản theo quy định. 
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Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 914/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (Toàn). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

Lê Hồng Minh 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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